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(IJ( GIÁ ĐÔI MÀI¡ 


Bạn hãy làm một băng giẫy có các nếp gấp ( (các 
nét chấm trên hình 1) tạo thành 10 tam giác đều và 
tô 3 mảu. 


Gấp. băng 
giấy lần lượt 
theo các đoạn 
thắng BC, DE, 
FA (hình 2) rồi 
dán hai tam 
giác không có 
màu vào nhau 
để được lục 
qiác đều 
ABCDEF có 
mặt phải toàn 
màu đỏ, còn 
mặt trái toàn 
màu xanh (hình 3 : các điểm cùng chữ 
gân trùng nhau, các nét đứt chỉ đường 
khuất). Đẩy các đỉnh B, D, F xuống dưới B 
vào phía trong (mũi tên ở hình 4) để A Hình 4 
chúng gần trùng nhau, rồi từ đỉnh Ø mở Hình 3 
đồng thời các cặp tam giác có chung 
đường gấp khúc AOC, COE, EOA ra phía ngoài, ta lại được lục giác đêu nhưng có 1 mặt đã đổi 
màu. Luyện nhanh tay, bạn có thể biểu diễn trò áo thuật L ục giác đổi màu. 

Mẫu hình này có tên là Hêcxaphlêxagôn (hexaflexagon) xuất phát từ tiếng Hylạp : hex là sáu, 
flex là gập, từ đuôi gon chỉ đa giác. Trò chơi này do một nghiên cứu sinh toán người Anh là Acthơ 
X. Stôun, học tại trường Đại học Mỹ Princitơn, tìm ra năm 1939, sau đó lập Hội Phiêxagôn để 
nghiên cứu cách đổi màu của các hình phức tạp hơn. 


F ẤP c1. O A  - Mặt phải 


Ọ : 
Mặt trái 





Hình 2 


F‹ 





DÀNH CHO BẠN ĐỌC 


1) Làm một băng giấy có các nếp gấp tạo thành 19 tam giác đều và tô sáu màu (kí hiệu màu 
1,2, 3, 4, 5, 6) như hình 5. Gấp băng giấy này theo nếp gấp kiếu xoắn ốc sao cho mặt phải đều 
nằm phía ngoài đế được băng 2 lớp như hình 1, sau đó gấp thành hình lục giác đều như hình 2 
sao cho một mặt toàn màu số 2, còn mặt kia toàn màu số 3. 

2) Bạn hãy làm ảo 
thuật biến đổi lục giác 
vừa làm để xuất hiện 
một mặt toàn màu 
số 1 ? toàn màu số 4 ? 
màu số 5 ? màu số 6 ? —— ¬ 
Hãy chỉ ra cách biến Hình 5 
đổi như thê. 

Năm phần thưởng dành cho các bạn biến đổi được nhiêu màu nhất. 





PHI PHI 


(Xem tiến trang 13) 
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Đành che các õạnCC; 
TRUNG HỤC 00 SửS 


SÁNG tạo các bài toán là việc làm cắn thiết 
của người học toán. Qua bài viết này, xin được 
trao đổi về vài bài toán cực trị hình học được 
nhìn từ bài toán cực trị đại số. 

Trước hết ta xét vài ví dụ sau : 





Bài toán 1. Cho hình vuông ABCD cạnh a. 
M là điểm di động trên cạnh AB. Dựng các 
hình vuông có cạnh MA, MỸ về bên trong 
ABChD. Xác định vị trí của M để diện tích phân 
còn lại # của hình vuông 4BCPD là lớn nhất. 


Lời giải. Đặt MA=+, 
MB = y với x, y z 0 
thỏa mãn x+y = a. Gọi 
` và 3a lẳn lượt là 
diện tích hinh vuông 
cạnh ÄMƒA và MB thì 
Ÿ =3 và § = v”. Dễ A 
thấy # lớn nhất © 
Sị +2 DHÓ BHẢI C27 = CA nhỏ nhất. Từ 
bất đẳng thức 2(x” + y? > (xtry) = aŸ suy ra 


B.. 





qˆ 
giá trị nhỏ nhất (GTNN) của Š; + Š; bằng - 
lúc đó # là trung điểm AB._ 


Bài toán 2. Cho đường tròn (O, #). M là 
điểm di động trên đường kính AB. Xác định vị 
trí của Äƒ để tổng diện tích các hình tròn có 
đường kính MA và MB là nhỏ nhất. 


Lời giải Đặt MA=2x, 
MB = 2y với x+y 20 thỏa 
x+y = R (không đổi). Gọi 
ð¡ và ð› lần lượt là điện 
tích hình tròn có đường 
kính MA và MB. Dễ thấy 
ð mối tỏa nhỏ nhất > 
P=Ty + Ty “= (x2 + y”) nhỏ nhất. Lập luận 
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GIẢI T0ÁN CỰC TRỊ HÌNH H( 
DUỨI (ÁCH NHÌN ĐẠI SỦ 


HỖ CÔNG DŨNG 
(GVtrường THPT chuyên Bình Thuận) 


tương tự như trên suy ra GTNN của $ bằng 
TÑ. 
v.. lúc đó Ä trùng với tâm Ó. 

Lời giải các bài toán trên đều dẫn đến việc 
xét giá trị nhỏ nhất của biểu thức dạng x“+yŸ 
hoặc x” nh . trong đó x+y là hằng số. Như vậy 
việc giải các bài toán cực trị hình học có thể 
chuyển về giải bài toán cực trị đại số. 

Ta xét bài toán cực trị đại số tổng quát hơn. 

Bài toán đại số : Xét n số không âm x;, xa, 
..; Xu thỏa mHÃH ' Xị + X. +... + x„ = q với a là 
số dương cho trước. 

Tìm giá trị nhỏ nhất của các biểu thức : 

d)P=x{+x§+...+xZ 

b)Q=+x‡+öi+..+ừy 

Lời giải a) Áp dụng bất đẳng thức 
Bunhiacốpxki ta có : 

(Xị+x++...+x„)ˆ < H(XT +35 +... + x2) 

© aˆ<n(x‡ +x+...+ 2) 


2 
lJ) 
©1{+xf+...+x2>— (1) 
Đệ g 
Dấu đẳng thức xây ra khi : xị = xạ =... = X„ 


Mu 
Vậy GTNN của P là s khi xị = x; = .. = 


Xị = HỆ VÀ Xƒ = f đỆ. 
Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki 
tACÓ: — 
(f}+ta8+... + tu)? 
< (+i+...+12)0Ÿ + +... + 6) hay 


(x{+5+... +12)” < a(xj +xj +... +17) (2) 





ĐỸ 
Từ (1), (2) ta có a(x) + x} +... +39) >— 
H 
qŠ 
©xi+xj+..+ Xi >2 T, 


Dấu đẳng thức xảy ra khi (1) và (2) cùng xây 


ra dấu đẳng thức, khi đó : xị = xạ=... = xự„ 
3 
Vậy GTNN của Ø là —- khi xị = x, =... = x„. 
c : 
“ao 


TW tUnH 2, GIU CMHg UON TẠM 6í KiÓA | trianglas, having sides of the langthes a, b, ơ, x, w, as 


ZxMy =_ œ không đổi (902 < œ< 1805) quay 
quanh điểm Mí cố định trên đường tròn. Gọi ï 
là hình chiếu vuông góc của Äf lên đây cung 
nối 2 giao điểm của Äx, Äfy với đường tròn. 
Hãy xác định vị trí góc xMy sao cho giá trị 
1A3 + 1B là nhỏ nhất, 

Lời giải. Giả sử Mx và My cắt đường tròn 
lắn lượt ở A và B8. Vì ⁄AMB = œ không đổi 
nên độ dài AB bằng hằng số a, từ đó /A+IB= a. 


Áp dụng kết quả bài toán đại số thì giá trị. 


IA3 + IBỀ là nhô nhất khi độ dài /A = IB = 5 : 
lúc đó góc xÄfy nhận ÄAƒO là đường phân giác. 

Bài toán 4. Chia đoạn thẳng 4B cho trước 
bởi các điểm chia theo thứ tự A = Mỹ, M2,..., 
Mai = B. Gọi 5, Ša,...., 5„ là diện tích của 0 
hình vuông có các cạnh lẩn lượt là ẤM, 
M›M:,.... M„M,.¡. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
tổng S= 5¡ +82 +... +ổ., 

Bài toán 5Š. Chia đường kính AB của đường 
tròn (Ø, ) cho trước lần lượt thành n đoạn xị, 


#2, ... X„ Chỉ chung nhau điểm đầu mút sao | 


cho xị+x› +... + x„ = ÁB. Tìm giá trị nhỏ nhất 
của tổng diện tích hình tròn có đường kính là 
các đoạn xị, xa, ..., Xạ. 

Bài toán 6. Xét n hình lập phương với các 
cạnh xị, xa, ..., x„ sao cho tổng xị + xạ +... + 
x„ = ø dương không đổi. Tìm giá trị nhỗ nhất 
của tổng thể tích của chúng. 

Bài toán 7. Xét n hình cầu với các bán kính 
Fị, Fạ; ..., ?„ sao cho tổng r¡ + rạ +... + r„ = k 
dương không đổi. Tìm giá trị nhỏ nhất của tổng 


các diện tích và của tổng các thể tích của chúng. - 


Hi vọng rằng piải bài toán bằng các cách 


nhìn khác nhau, các bạn sẽ sáng tạo nhiều bài. 


toán hay hơn, hấp dẫn hơn. 


` the point of 
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TIẾNG ẠNH , 
QUA CÁC BÀI TOÁN 


BÀI SỐ 33 


Problem. Lat ABC... E be a reqular polygon of unit 
side 1. Consider the triangles at Äthat are daterminad 
by BE and the diagonals at A. Then, for each of these 
trianglas, the length oí one cÍ tha sides on BC is equal 


_ tothe product ofÍ the langths of the other two sides. 


Solution. Let AMjN and APN be two adlacent 


marked ¡n the figura. Now, the vertices cÍ a ragular 
polygoen lie on a circle, and in this cireumeircle the 
angles MIAN and NAP are subtended by equal sides 
df the polygon. Thus, thase angles are sequal. 
Tharefore, ANbisects angls MLAP and we get 


x_ 8 
A0 S22 
From this 
itfollows that 
ab _ bc 
DU củi 2 


Now, denote by 


Intersection of AC 
and BE By 
s/mmetry WØ 
havea xABG = 

/BAO@,— making 
A@ = BQ. From the above formula we can deduece 





that =. -. sẽ. 
X Bà 
5ö Wwe have in qeneral that x = ab, 
Từ mới : 
reqular = đều, chính quy (tính từ) 
polygon = đa qiác 
unif = đơn vị 
triangle = tam giác 
datermine = Xác định 
. diagonal = đường chéo 
_ side = cạnh, về 
Ladjacent - = kể, bên cạnh (tính từ) 
mark = đánh dầu 
. figure = hinh vẽ, hình dạng 
vertax = đỉnh 
circumeircle = đường tròn ngoại tiếp, 
angle = GQÓC 
subtend = trương, chắn 
bisect = chia đi 
pcint of interseclion = giao điểm | 
symmetry = tính đôi xứng 
[ormula = công thức 
deduce = SUY ra, suy luận (động từ) 
in ganeral = nói chung, thông thường 


NGÔ VIỆT TRƯNG 
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__ ĐÈ THI TUYỂN SINH MÔN T0ÁY 
VÀ0 ĐH XÂY DỤNG VÀ ĐH LUẠẬT HA Nội NAM 2000 


x*—3x+2 
2rx-I 
1. Tìm tập xác định và xét sự xNG: thiên của ft) ; 
2. Tìm các tiệm cận, điểm uốn và xét tính lỗi lõm 
của đồ thị ƒ() ; 


CẤU L. cho hàm số f{x) = 


3, Chứng minh rằng đạo hàm cấp ñ của ƒ(x) bằng. 


2 
h8 =..:.. 
vo c Q04) 
CAU H, 
1. A (PTTH chưa PB) Giải bất phương trinh 
ards(tLex) săn 
x+l 
B.(THCB) Giải Đất [ phương trình 
| 
ấy ŠJ—X 
———. 
2—3x+l 


2. Giải phương trình 
MI_ sin2x + \I+sin2x 





2. Chứng minh rằng với 2 số tự nhiên m, nú khác 
nhau ; 
_ Ệ 
| COSHIX.COSHIXdX = Ỉ s11/1Y.simnxảx = Ö. 
=PT =T 
CÂU IV. 
k Cho4 điểm A, B,C, D. Chứng minh rằng : 
a) ÁP L CŨ khi và chỉ khi AC2 + BD2= AD2 + 
BC? ; 
h) Nếu Að SR cb và AD +L BE, thì AC bể Bồ. 


2. Cho 4 điểm A(0; 0; 0), 8Q; 0; 0), C1; 2; 1), 
DỢ?; -1; 2) trong hệ tọa độ Đêcác trực chuẩn Oxyz. 
Viết phương (trình mặt phẳng đi qua 3 điểm : €, 
và tâm mặt câu nội tiếp hình chóp A8CD. 

3. A, (PTTH chưa PB) Tìm tập hợp các điểm 
M(x, y) trong hệ tọa đồ Đẻcác trực chuẩn ÓØxy, sao 
cho khoảng cách từ M đến điểm (0; 4) bằng hai 
lân khoảne cách từ M đến đường thẳng y = I. Tập 
hợp đó là đường eì ? 








= C0851. 
SIIX B. (THCB) Cho Hng trụ đều ABC.A'B'C”, có 
1 vn chiều cao bằng ? và 2 đường thẳng Añ', BC” vuông 
CÂU HI. 1. Tính Suớp óc với nhau. Tìm thể tích lăng trụ đó. 
+x 
ũ .“ ^. „ 
HƯƠNG DAN GIAI 
âu 1.1. Hàm xác định với những x khác -l 2 
kho I8 2000 013, z0 0h những Y 3. Với n= 1 có: (L1 ( }= 
và 0,5. f'@)= 11 =l0r+]l -ƒ*%)=0 ng nh œ&+U2 
KOẬU se cai cái nội -ŒHIJ +2(x- ĐỂ _ TẾ ~ 10r +1 _„. 
tại Xị _.. Xs =1 (2x-1)œ+1))? (2x2+x_-Uˆ ˆ 


Hàm ƒf{x) đồng biến trong các khoảng (-œ; -l); 
(-1; x¡) ; (xạ; +) và nghịch biến trong các khoảng 
(x¡: 0,5) ; (0,5; xạ) ; đạt cực đại tại xị, cực tiểu 
Lại Xa. 

2. Tiệm cận đứng : x = -l và x = Ö,5 ; tiệm cận 
~1x2 + 15x?— 3x+2). 
(212+x-Ù` ˆ 

ƒ"'œ) = 0 tại x = 2. Đồ thị y = +) lôi lên trên 
trong các khoảng (-1; 0,5); (2; +) và lõm (ồi 
xuống đưới) trong các khoảng (—œ; =l); (0,5; 2) 
tọa độ điểm uốn : (2; 0). 





ngang :y=,5.ƒ”'(x)= 


Vậy công thức đúng với ñ = 1. Giả sử công thức 
đúng với n, tức là có đạo hàm cấp n bằng : f!(x) = 





` 2n-l : 
lề c0 STtrrep tượng, Khi đó đạo hàm 
một lần nữa được : 
#Ù(m 
¬n-Ï = te 
=ciyn(2—:C26) _ 2-Dán+ D) 
(2x-1„t*2 (x+ 1# 
th 2 

ĐỀU dồn b HÌ 111. ha c ... nh. 

XE. 07 11g ưểng betTi 8n RE 9o, 

Chứng minh xong. 


h 
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Câu II. 1. À. Tử thức : arctp(tgv) là hàm tuần 
hoàn chu kì 7m, Tử thức dương khi x trong khoảng 
(mt ; nr+(r/2)) ; âm khi x trong khoảng (nn — 
(1/2) ; nx) với ñ nguyên. Mẫu thức đương khi x > 
—l và âm khi x < —1. Kết hợp lại : nghiệm của bất 


phương trình là 


øé=ũ 


L1 (—⁄2; =L). 


B. Tập xác định : —Š5 < x < 5. Tử thức ; vn 


dương khi 0< x< 5; âm khi =5 < x< Ö. 


Ù (n?t — (2); nmữ} \Q_J Kã (HTt ; ñ% + (T2)) 
= n"=ùũ 
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2. Dùng công thức lượng giác biến tích thành 
tổng ; từ đó chứng mỉnh được mỗi tích nhân bằng 0. 
CÂU IV. 
—>„ 
1.a)AD?+ BC” = AD2 + BC2 
_+ -—> =>  —> 
=(AB+ BD)? + (BA +AQ= 


=ABˆ+ BD°+ BA”+ AC°+ 
Ti => - 
+2AB.BD+2AB. CA = 


=BD?+AC° +2AB. (CẢ +AB+BD) 


= HD“ tAC2+2APh. CD 


—> => 
3*#  Từđósuyra:AP L CŨ cœÁ.. CD=0 
© ADˆ+ BCˆ= BDˆ+ AC? 
b) Áp dụng câu 3). 


Mẫu thức có hai nghiệm + = I1 và x= 3 ; đạo hàm 


của mẫu thức là 2*. In 2-3, từ đó suy ra dấu của mẫu 
thức : dương trong hai khoảng (—5; 1) và (3; 5) ; âm 
trong khoảng (1; 3). Nghiệm của bất phương trình 


pồm hai khoảng (-5; 0) và (1; 3). 
2, Phương trình tương đương với 


lŒOsYx — sInt| + lcosx + sinY| = 4sinY.cosy với x 


khác km (* nguyẽn) 
© l +lcos2xl = 2sin22r với sin2x > Ũ 
©2/2+i—1=0với¡= 
COS2YX = + 1/2 
sin2x > 8 
=(1/3) + km (k nguyên). 


lễcos2xÌ và sin2r > Ũ 


© 1= (T60) + km hoặc x 


2. Phương trình mặt phẳng (AC?Đ) là x-z = Ô; 
phương trình mặt phẳng (BC) là 5x+3y+4z = 15; 
mặt phẳng qua 3 điểm Œ, D và tâm mặt cầu nội tiến 
hình chóp là một trong 2 mặt phẳng phân giác (P), 
(Œ) của nhị điện CD. Từ công thức khoảng cách từ 
điểm đến mặt phẳng có phương trình 2 mặt phẳng 
đó là : (P): 3y+9z = l5 và 

(0): 10x+3y—z = 15. 

Mặt phẳng (Ơ) cắt đường thẳng AB ở điểm E 
(1,5;0; 0). Vì E nằm trong đoạn 4 nẽn (ÓØ) là mặt 
phẳng phải tìm ((C) đi qua tâm mặt cầu nội tiếp 
hình chón). 


3. A. Khoảng cách từ điểm Ä(+, y) đến điểm F(0; 
2)là : \x? + (y4)? và đến đường thẳng A là : Iy—1l. 








CÂU IH. 1. Vậy tọa độ điểm 4ƒ thỏa mãn phương trình : 
4.(y=1)Ÿ = xŸ + 4). Do đó tập hợp các điểm # 
J-= : lu (x'—x-2) _ ọ-) : ° p hợp 
II thi l+x là đường hypebol ; SẺ Tin 
ki sa B. Kéo đài hình sẽ trụ A8C.A'BˆC' thêm một 
sIPZE In )# lăng trụ A,B¡C,.A BCbằng lãng trụ đã cho. Khi đó 
: | : tam giác Á,BC vuông tại 8. Giả sử cạnh đáy lãng 
=InG+) |! - Ê2 dan | du Š lêu trụ bằng a. Ta có : | 
hà ng E4 ĐH ;YC giác ABB' : 
AB” +; 
2t-l : 
Xi: : “ Tung tam giác ABC : 
$2 se ))Đ, #54 tế] _ 2A, B2 = a2 + (2h), do đó 
0= 1# 
v3 ) q° = 2h”. 
Thể tích lãng trụ 
=m2~2 In(x2- x+1)| g +13 j 2ì 0g rSt T H33 
r8 
' T 
=In2+ Ý3 Jdr = In2 + Bộ B, DOÃN TAM HÒE 
—T6 (Trường ĐH Xây dựng Hà Nội 


£= TH 


h 
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BlÚI THIÊU VỀ T0ÁN HC tA0 DẤP 


rong phiên họp ngày 24/5/2000 tại Paris, Viện Toán 

học Cl (Cly) ở Kembrilgiơ (Cambridse) 
(Massachusetts, Mỹ) công bố "Bảy bài toán của thiên niên 
kĩ” và lập một Quỹ sôm bảy triệu đôla Mỹ để thửong cho 
những người piải được bày bài toán đó (môi l bải một triệu). 
Để giúp bạn đọc báo Toán học Tuổi trẻ hiểu thêm những 
vận đề toán học của thiên niên ki mới, tôi xin giới thiệu 
văn tắt nội dune của bảy bài toán. Phải nói ngây rằng, các 
bài toán đều thuộc những lĩnh vực hiện đạt của toán học, 
để hiểu được chúng, cân nhải có những kiên thức rất sâu 
và phong phú vê nhiều ngành khác nhau của toán học hiện 
đại, Vì thể, bài viết nhỏ này chỉ có thể giới thiệu hết sức 
§ữ lược những ý tưởng chính của các bài toán, 


l.P=NPHAY Pz NP 

Xin bạn chớ vội vàng "giản ước" P ở hai về! Đó chỉ là 
cách viết một bài toán nổi tiếng đặt ra bởi SIêphen Cục 
(Stephen Cook) năm 1971. Ta thử hình dung lấy hai số 
nguyên tố đủ lớn (khoảng 100 chữ số) rồi nhân với nhau. 
Với một máy tính điện tử, các bạn làm bài toán đó không 
lâu lắm. Bài toán nói trên thuộc lớp những bài toán mà tôn 
tại một thuật toán để giải nó với thời gian là một đa thức 
của đầu vào (Input). Ta kí hiệu P là lớp các bài toán như 
VậY. Bây giờ, các bạn thử eiữ bí mật hai số đã dùng để 
nhân với nhau và công bế tích của chúng, Khi đó, với THấY 
nh điện tử và những thuật toán đã biết, người ta có thể 
phải mất hàng tỉ năm mới tìm lại được hai số ban đầu! 
Như vậy, bài toán phân tích một số nguyên ra thừa số 
nguyên tổ không thuộc lớp P, Nguyên nhân của điều đủ 
là, thuật toán xác định một số có phải là nguyên tố hay 
khôn bằng cách dùng sàng Œfatôtxten khôn Bà thuộc lớp P 
(ta sẽ còn trở lại điều này trong một số bài toán sau). Tuy 
nhiên, có những íhuật toán xác suất (thuật toán không tãt 
định) làm được việc đó với thời gian đa thức (các bạn có 
thê tìm hiểu thêm về vận đề này, và VỀ các bài toán số II 
và VH sẽ trình bảy sau \ đây, trong cuốn sách của tác giả 
bài này : Nhập môn số học thuật toán, NXB Khoa học 
1997). 

Bài toán P và NP có thể phát biểu như san : phải 
chăng một bài toán có thể giải được bằng mội thuật toán 
không tất định đa thức (hài toản thuộc lớp NP) thỉ cũng 
giải được bằng một thuật toắn (tất định) đa thức (tức là 
cũng thuộc lớp P) ? 

Bài toản trên có vai trò hết sức quan trọng trong khoa 
học mây tính, lí thuyết độ phức tạp tính toán và lí thuyết 
mật mã. Hầu hết các nhà toán học tin rằne P+ WP. 


II. GIÁ THUYẾT POINCARÊ 
Ta thử lầy một quả cầu và vẽ trên đó mội đường cong. 
Dù đường cong đã vẽ thế nào thì ta cũng có thể "nén liên 
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HÀ HUY KHOÁI 
(Viện Toán học) 


tục (không làm đường cons bị đứt) cho đến khi nó chỉ 
còn là một điểm (trong suốt quá trình nên, đường cong 
luôn nằm trên mặt cầu). Với đường Cong vẽ trên chiếc 
nhân (hình XUyn) thi không phải bao giờ cũng làm được 
điều đó. Chẳng hạn, không thể nên liên tục một đường 
cong chạy bao quanh chiếc nhân thành một điểm. Ta nói 
răng, mặt cầu đơn iiên, còn mặt xuyến thì không đơm liên, 


Năm 1204 Hãngri Poängcarê (Henri Poincaré) phát 
biểu giả thuyết sau đây : mọi đa fan ba chiêu (la tạm hiểu 
đa tạp 3 chiêu là một khối hình học trơn, tức là Không sỖ 
phê, trong không gian 3 chiều) đơn liên comnặc và không 
có biên, đều đồng phôi với mặt câu Ùá chiêu (tức là có thể 
ảnh] xạ một đối một liên tục hai chiều đa tạp đó lên mặt 
cầu ba chiêu). 


Bài toán trên được rất nhiều nhà toán học lớn quan 
(âm, trong đó có nhiều người đã từng được Giải thưởng 
Phin (Fields) (trơng tự như giải Nôben (Nobel), nhưng 
giành cho các nhà toán học) như §. Smên (S. Smale), W,P, 
Thơcstơn (W.P. Thurston), §. -Nôvicôp (5. Novikov). Tuy 
nhiên, cho đến ñAY, họ chỉ giải được bài toán trong không 
sian với chiều từ 4 trở lên. Thế mới hay, các bài toán đặt 
cho không gian 3 chiều mà chúng ta đang sống vẫn là khó 
nhất l 


II. GIẢ THUYẾT RIEMANN 


Toàn tập công trình của nhà toắn học Đức Riơman (B. 
Riemann 1826-1866} in thành một cuốn sách chỉ dày 
Khoảng gần 400 trane, Vậy mà tên của ôn được nhắc đến 
hầu như trong mọi nsành của toán học hiện đại, Giả thuyết 
jÈIemann được xem là một trong những bài toán lớn nhất 
của toán học. Trước hết ta xét Hàm zêta Riemann định 
nphĩa bởi đẳng thức sau sẻ 


1) < n: + 


Dễ thấy răng, chuỗi nói trên hội tụ với các số phức § 
có phần thực lớn hơn 1, Như vậy, hàm zêla Riemann xâp 
đỉnh trên nửa mặt phẳng nằm bên phải đường thẳng Re(sJ 
= l (Re là kí hiệu phần thực của số phức). Sau đó nhờ 
phương trình hàm mà hàm zêta Riemann thỏa mãn, ta xắc 
định được nó trên toàn mặt phẳng phức (trừ tại s = Í, và 
hàm có giới hạn vô cùng khi s dân đến Ù, Có thể chứng 
minh răng, hàm zêta Riemann bằng 0 tại cắc giá trị s= -2È 
(với mọi k 0guyn dương). 

Giả thuyết Riemann nói rằng, ngoài các điểm đó ra, 
mọi điểm khác lại đó hàm zêta Riemann bằng 0 đều CÚ 
phân thực bằng 1⁄2. Nói cách khác, mọi không điêm khác 
của hàm zêta Riemann đều nằm trên đường thẳng 


h 
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Re(s) = L2, Bằng máy tính, người ta đã kiểm tra được là 
giả. thuyết đúne đối với 1.500.000.000 (một tỉ rưỡi) không 
điêm của hàm zêta ! Tuy nhiền, giả thuyết trên vân là mội 
thách thức cho toân học của thiên niên k1 mới. 

Có lẽ cũng cần giải thích đôi điều để cấc bạn hình 
dung được tại sao hàm zêta Riemann lại quan trọng như 
thế đối với toán học. Không khó khăn gì, ta chứng minh 
được đẳng thức sau đây, gọi là ích Ơle (Euler) (các bạn 
hãy tự làm như là bài tận) : 


Š() = HH „+ 

| nh == 

lrà 
trone đó tích được lấy trên tập hợp mọi số nguyên tổ 
P. Chính vì công thức trên mà hàm zêta Riemann tìm thấy 
rất nhiều ứng dụng khác nhau (rong lí thuyết số. Chẳng 
hạn. dùng hàm zêta Riemann người ta chứng mình được 
Định lí Đirichlê (Dirichlet) về sự lôn tại vô hạn số nguyên 
tổ trone cấp số cônh mà số Hạng đầu và công sai nguyên 
tố cùng nhau. Nếu giả thuyết Riemann là đúng, ta sẽ có 
công thức khá chính xác đê mô tả luật phân bố số nguyên 
tố, và từ đó đánh giá được thời mian (độ nhức tập) của 
thuật toản nhần tích số nguyên ra thừa số nguyên tô. Như 
đã nói trong phần giới thiệu bài toán I, điều này rất quan 

trọng trone lí thuyết và ứng dụng, 


[V. LÍ THUYỆT YANG-MILLS 

Nếu như trong thế giới vi mô có các định luật 
Niutm (Newlton) của cơ học cổ điển thì trong thế giới các 
hạt cơ hản (thể piới vi mô) có tắc động của cậc định luật 
của vật lí lượng tử, Cách đây gần nửa thê Ki, hai nhà toán 
học Yâng (Yune) và Min (MIHs) phát hiện ra rằng vật lí 
lượng tử chứa đựng mỗi quan hệ hết sức chặt chẽ iữa vật 
lí các hạt cơ bản và toán học của một số đối tượng hình 
học (các phân thớ,...). Họ đưa ra phương trình nổi tiếng 
đưới tên sọi Phương trình Yang-MIIs, nhờ đó tiền đoán 
được nhiều hiện tượng trong vật lí các hạt cơ bản. Nhiều 
liên đoán trong số đó đã được chứng minh bằng thực 
nphiệm tại các phòng thí nghiệm về vật lÍ nắng lượng cao 
Ữ Anh, Mỹ, Phâp, Nhật... Tu uy nhiễn, cho đến nay, neười ta 
chưa tìm được cách giải phương trinh Yang-MIHs sao cho 
thủa mãn được hai điều kiện ; vừa bảo đảm tính chính xắc 
toán học, vừa mô tả được các hạt có khối lượng (hat nặng). 
Đây không nhái là lần đầu tiên mà một lí thuyết chưa thật 
"chặt chẽ" về toán học lại có ứng dụn? trong vật lí. Đặc 
biệt, các nhà vật lí thường dùng siả thiệt "khe: khối lượng" 
đề giải thích Sự "không nhin thây được" của các hạt quấc 
(quark§). Điểm đặc biệt của các hạt ' quarks' là khi chúng 
cảng xa nhau, lực tương tác giữa chúng càng mạnh, và cho 
đến ñay, người ta chưa thể tạo ra đủ năng lượng cần thiết 
để lách chúng rời nhau (như VẬY, các hạt ' 'quarks: luôn ở 
rất pần nhau, và các nhà vật lí gọi là "hạt quarks cầm tù). 
Những. hiện tượng vật lí này chưa có được sự mô lả chính 
xác toán học. Để đạt được tiến bộ nào đó trong vẫn đẻ 
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này, có lẽ phải cần đến những tư tưởng mới cả trang loân 
học và vật lí. 


V. GIẢ THUYẾT HODGE 

Để nghiên cứu một đối tượng hình học phức tạp, ngay 
từ thế kỉ 19 người ta đã biết cách làm như sau : "dân" thêm 
vào nó một hình đơn giản để thu được một đối tượns hinh 
học đễ khảo sát hơn hình ban đầu. Tuy nhiên, trane "nhiều 
trường hợp. để thu được một đối tương hình học đơn siàn 
đến mức ta cũ côn cụ nghiên cứu chúng, những đôi tượng 
phải dùng để dân lại quả phức lập ! Giả thuyết Hotp1ữ 
(Hodge) núi rằng, trong một số trường hợp rất quản trọng 
của toán học, các đối tượng dùng để dán có thể được biêu 
diễn qua các đối tượng khá đơn giản. Có thể nói chỉ tiết 
hơn một chút như sau. 

Xét các bộ m1 số (Xị,.... x„..) 
trình P.(h,... É¡) =Ú,#= 1; .¿1m trong Bò Ƒ, là các 
đa thức thuần nhất, tức là các đa thức mà mỗi đơn thức của 
nú có bậc như nhau. Tập hợp các nghiệm của hệ phương 
trình như vậy lập thành một đz tap đại SỐ xạ ảnh trona 
không nian xạ ảnh n chiêu. nêu đã tạp đại số đó "khá trơn 
tru” thi ta nói nó là đa tạp không kỉ dị. Để nghiên cứu các 
đa tạp đại số xạ ảnh, ta thường dùng Các chu trình Hodge 
để "dán". Các chu trình Hodge được thể hiện qua mỘI đối 
lượng 1a ta gọi là phần tử của nhóm đối đồng điều hệ số 
hữu II. 


(Hả thuyết Hodge nỗi rằng, trên cậc đã tạp đại số xa 
ảnh không kỉ dị, mỗi chu trình Hodpe là tệ "hợp tu yến tính 
của các chụ trình đại số ' (thể hiện qua phần tử của nhóm 
đối đồne điều hệ số nguyên, tức là các đối tượng đơn giản 


thủa mãn hệ phương 


hơn chu trinh Hodpe). 


VI.SU TỒN TẠI VẢ TĨNH TRƠN CỦA NGHIEM 
PHƯƠNG TRÌNH NAVIER-STOKS 


Phương trình Naviê-Stũcơ (Navier-Stokes) là nhương 
trình vi phân đạo hàm riêng dùng để mô tả hiện tượng 
sống. Chăng hạn, dùng phương trình đó, ta có thể mô tả 
được chuyên động của nước bao quanh một con tàu đang 
Chạy, chuyển động của luỗng khí bao quanh một máy bay 
đang bay. Phương trình đó được viết như sau (với các bạn 
đang học phổ thông, chưa làm quen với đạo hàm riêng thì 
có thể hiệu kí hiệu d dùng để chỉ VIỆC lấy đạo hàm của 
một hàm nhiều biến theo một biến nào đó, khi xem các 
biến khác là cố định): 


ữ 
du; 
2, + 5 “ 
lÌ 
dp | _ 
=VÁt - —— + fñ{x,0(xe Rˆ.t>0) (1 
dị 
H 
¬ đủ; | 
đivu¡= 3 — =0(xe R”,f>0) (2) 


l 
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Mặc dù phương trình Navier-Stokes đã được biết đến 
từ thế kỉ XIX, cho đến nay, hiểu biết của con người về 


phương trình này vẫn còn rât hạn chế, Trong trường hợp ƒ 
hai chiều (n = 2), neười fa đã chứng minh được sự tôn tại | 


nghiệm trơn (tức là có thể lấy đạo hàm) của phương trình 
Navier-Slokes. Tuy nhiên, trong trường hợp 3 chiêu, sự 
tôn tại nghiệm như vậy vẫn còn là vấn đề mở, 184V cả 
rong trường hợp đơn giản (v = Ú) (phương trình Euler), 


Cc hạn thấy đây, cái khó nhất vẫn lại nằm trong không | 


#ian 3 chiều ! 


VH. GIÁ THUYẾT BIRCH VÀ SWINNERTON- 
DVYER 

Các bạn có thể xem các điểm của đường parabôn y = 
X như cấc nghiệm (x, y) của phương trình y— #⁄ =0.Nói 
chung, (a xem một đa thức hai biến Yx, y) xác định một 
đường Cong, , Nếu các hệ số của đa thức là các số hữu tỉ 
thi ta có thể nói đến các nghiệm hữu tÍ của nó, tức là các 
điểm hữu tỉ của đường cons. Sự tôn tại nehiệm hữu tỉ của 
một đa thức phụ thuộc vào một đặc trưng hình học của 
đường cũng tương ứng, gọi la giống của đường cong, 
Trường hợp giông của đường Cong bằng Ú khá đơn giản. 
Nếu đường Cong có giống lớn hơn hay bằng 2 thì nó chỉ 
có hữu hạn điểm hữu II, Đồ là nội dung của định lí 
Phônting (Faltings) nổi tiếng (xem bài Định lí Femmat đã 


được chứng minh, THTT, 1993). Đối với các đường cong - 
có giông băng I, cho đến nay chưa có phương. pháp chung - 
nào để xác định một đường cong đã cho là có hay không _ 


có điểm hữu tỉ. Khi € có điểm hữu lỉ thì C được sọi là 
đường cong eilipric và tập hợp các điểm của nó có cấu trúc 
của nhóm aben, Nhiều tính chất của đường cong elliptic 
được thể hiện qua È - chuỗi LỊC, s) của nó (đó là một 
chuỗi xác định hoàn toàn tương tự như hàm zêta Riemann. 
Xem Nhập môn số học thuật toán). 

Giả thuyết Hơch (Birh) và Suynnơf0n- Đalơ 
(Swinnerton- -Dyer) nói răng hạng của nhóm các điểm hữu 


(ï của đường cong elliptic bằng bội của không điêm của L | 
- chuỗi tương ứng tại s = Í. Đặc biệt đường cone có võ hạn 
điểm hữu tỉ khi và chỉ khi 7. chuỗi tương ứng bằng 0 tại | 


điểm s= Ì. 

Giả thuyết Birch và Swinnerton-Dyer quan trọng đối 
với toán học chính vì vai trò của đường cong elliptic trong 
các vân đề khác nhau. Ta nhắc lại rằng, đường cone 
elliptic chính là công cụ chủ yếu để chứng minh Định lí 
lớn Fermat. Gần đây, đường cong elliptic cũng tham øia 


vào việc thiết lập các hệ mật mã khóa công khai. Mặt. 
khắc, nêu giả thuyết Birch và Swinnerton- Dyer đúng thì. 
ta cũng có thê giải được bài l0ắn. mở đã được đặt ra hàng _ 


trăm năm trước : tìm tất cả các số ñiguyên ñì sao cho tôn tại 


tạm giác vuông với số đo các cạnh là số hữu tỉ và số đo. 


diện tích bằng n/ 


h 
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Đề thi Ôlympic toán 


¡của ĐÀI LOAN (3/1996) 


Bài 1. Giả sử các góc œ, B, y thỏa mãn _ 


Œ++Y= T VÀ tgƠ = ` 
( 


TL 
0<0œ,D,T< 2; 
ve xo) 


IRÚ=— tgT=— = È trong đó a, b, c là các số neuyên 


Thế, Hãy Sắc định các giá trị d, b, 6. 
Bài 2. Giả sử số thực a thỏa mãn Ö < aä < 1 và 


a<a,< : với ƒ< 15, .., 1006. Chững hinh 


rằng với các số thực khöng âm 
1996 


=1, 2,... 1996) mà 2. = 1 thì 





l : 
, 4 vă B là hai điểm cố định trên đường 


- tròn đã cho. Giả sử điểm P chạy trên đường tròn 


này và điểm Ä⁄ tương ứng sao cho : hoặc Äƒ thuộc 
đoạn thẳng PA với AM = MP + PB, hoặc M 
thuộc đoạn thắng Pð với ÁP + MP = PB. Tìm 
quỹ tích các điểm P như thế. 

Hài 4. Chứng minh rằng với các số thực bất 
KĨ đa, đạ, ...„ đạs thì các nghiệm của phương trình 
sau không phải đều là số thực : 
dạaXŠŠ + qs„xŸ? +... + aax) + 3x⁄7+2x+l = Ö 

Bài 5. Tìm tất cả 99 số nguyên 4, đa, ... 
= đ„ mà la, ¡ — ứ„Ì > 1996 với mọi 
k=1,2, ..., 99 sao cho số 
mạ = max{Ìa,_¡ — a,l; k = 1, 2, .., 99} 

là nhỏ nhất có thể được, và xác định giá trị 
nhỏ nhất m” của m. 

Bài 6. Giả sử đ,„. đ, đa, ... là dãy số nguyên 
thỏa mãn đồng thời các điều kiện : 

(1) với mỗi ím > n thì m—n là ước của đ„ — đ„ 


(2) lạ„I < ø!? với mọi số nguyên  > 0. 
Chứng minh rằng tồn tại đa thức Ó(x) sao cho 
ỞQỨU) = đ„ VỚI THỌI ñ. 


+ tạo 


h 
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VÀI ƯỚC LƯỢNG 
TRONG TỨ DIỆN 


PHAM HỒNG QUẦN 
(12 Tnán, THPT Nguyễn Trải, Hải Dương) 


Mọt vài ước lượng trong tứ diện ở bài này là 


-_ sự mô nhỏng các ước lượng tương tự đã có trong 


tam øiác mà theo tôi biết thì đây là những phép 
chứng minh mới và một một vài kết quả mới. 

Đối với tam giác ABC ta kí hiệu 5 là diện tích 
và BC = da, CA =b, AB =c. 

Đối với tứ diện ABCD ta kí hiệu : 

V là thể tích ; S(BCD) là diện tích của ABCD 
hoặc viết tắt 5, = S(BCD). 

Sp= 54 +Êp tộc tốp 

2,=AB+AC +AD + BC + BD + CD. 

P=ABAC.AD.BRC.BD.CD 

(XT) là số đo của các nhị điện cạnh XY. 

Xin bắt đầu với ước lượng liên quan đến diện 
tích toàn phần. 

Bài toán I: Cho tứ diện ABCD. Chứng mình 
rằng : >.2 12/5 á. (1) 

Để chứng minh ta sử dụng bổ để quen thuộc 
sau trong tam siắc : 

Bổ đề 1 : Cho tam giác ABC, ta có : ab + bc + 
ca > 413 S. Đẳng thức xây ra ©> tam giác ABC 
đẻu. | 

Trở lại bài toán 1. Áp dụng bổ đề 1 cho các 
tam giác : BCD, CDA, DAHB, ABC, ta được bốn 
bất đẳng thức, Cộng theo từng vế của các bất 
đẳng thức này và rút gọn ta có : 

(AB+CD)(AC+DB) + (AC+BD)(AD+BC) + 
+(AD + BC)\(AB+CD) > 413 36, = 


: ( (A B+CD) + (AB+CD) + (AD+B S} 


3 

=3 >1243 §, 

Đẳng thức xảy Â © Các tam giác BCD, CDA, 
DAB, ABC đều 

© Tứ diện ABCD là tứ diện đều. 

Bai toán 2. Cho tứ điện ABCD. Chứng mình 
rằng : Sã > 216 Y3 V2 (2) 

Để chứng mỉnh ta sử dụng bổ để quen thuộc 
sau tron tam giác : 

Bổ đề 2. Cho tam giác ABC, ta có: g+b+c> 
123 S. Đẳng thức xây ra ©> tam giác ABC đêu. 


> 436, 


Trở lại bài toán 2. Gọi 
H là hình chiếu của D 
trên mặt phẳng (ABC). 
Gợi #„ F, K là hình chiếu 
của HH trêu các đường 
thẳng AB, ĐC, CA. 

Đặt DH-= h, HH = 4, 
HK=y,HÈ =7 

Theo định lí Pitaso 

la có : DE = Nhˆ +, 


DK= Nh? Ss pE=Nhầ+e. 


Vậy :ớa +ön tủc 





pc. › (RCDE + CA.DK +AB.DE) 
r (aNh2+x2 + bVh2+y? + c\h2+z2) 


=1 Q@n + (œ)2 + (0h)? + (by)? + 
Tại, (ch)? +(cz)? 


(ah+bh+ch)ˆ + (ax+by+cz)° 








(a+b+c)°.lẺ + 4(S(HBC) + S(HCA) + S(HA BỊ)” 
= : 1243. Ÿ_ h2 + 452, (Theo bổ đê 2) 
= 343 Sh2 + SẼ 


Suy ra : (Ÿ. + S„ + S„)2> 33h + S2 
= Š„(ŠA + Šp + Sc — ẩp) > 33 Sph2 
= ấu A — n — j > 5443Vˆ 


=> ấp, = ân ửn ve 


Đẳng thức xây ra khi và chỉ khi “ = 12 = S:, 


AAHC đều HB nằm têng AABC, 
ŸA + Ÿn+c— §n = 2$np, nghĩa là khi và chỉ khi 
chóp D.ABC là chóp đều và Ša = §p = Š%c = ðD, 
tức là tứ diện ABC là tứ điện đều. 

Các bất đẳng thức (1), (2) đã có trong nhiễu 
tài liệu toán sơ cấp, chẳng hạn báo THTT số 116 
tháng 5 +6 năm 1980 với bài "vài ước lượng hình 
học” của GS Phan Đức Chính. Tuy nhiên các 
phép chứng minh của (1) và (2) theo tôi là mới. 

Bài toán 3. Cho tứ điện ABCD. Chứng mình 
rằng :P.> 12V ). 

Bất đẳng thức (3) mới xuất hiện gần đây trên 
báo THTT số 271 tháng 1 năm 2000, chứng minh 
có trong lời giải bài TI0/267. BĐT (3) cho phép 
ta đoán nhận kết quả sau : 
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Bài toán 4 : Cho rứ điện ABCD. Chứng mình 


: 512 
Ti Ic 3x 2 — 
rằng : (l§..òp.%c.ốn} # 214 ` (4) 
Trước hết ta phát biểu và chứng minh kết 
quả SAU. 
Bổ đề 3. Cho tứ điện ABCD, ta có : 
3 
II sin(@XY) < KT) , trong tích này (XT) lấy đủ giá 
(XĐ 3 
trị các góc nhị diện của tứ diện. | 

Chứng mình. Ciọi H là hình chiếu của Ð trên 
mặt phẳng (ABC) (xem hình 1). Ta có : 

cos“(BC) + cos”(CA) + cos2(4B) 

_ ( SƯIBC)2 „ ¿ S(ICA)2 „ „ SŒIAB)2 
L3 0n 27187 

Áp dụng bất đẳng thức Bunhiacôpxki ta có : 

cos?(BC) + cos?(CA) + cos?(AB)> 

S(HBC)+S(HCA)+S(HAB-2 

34 +92 + S2 ) 
=' cos (8C) + cos7(CA) + cos(4B) 
> ÔN S3 thể 

SÃ + SẼ + SẼ) 
Đẳng thức xảy ra © 
SŒIBC)_ S(HCA) S(HAB) 
3A Sg %c 
H nằm trong tam giác 48C 

© (BC) = (CA) = (AB). 

Tương tự như bất đẳne thức (*) ta có 4 bất 
đẳng thức đối với các mặt và các góc nhị điện 
khác. 

Cộng theo từng vế của 4 BĐT nói trên ta có : 


$ 
23 cos2(XY) > 3 Pha xretOREOM 
(XP) (A.B.C.p) 98 T5cTŠp 


Sp 


trong tổng này (A, , C¿ D) lấy 4 giá trị hoán vị 
vòng quanh. 
Sẽ 
Dị 4 
# d2. œ2 
(A.B.C.p 98? 5Šc†Sp 3 


Từ đó suy ra : * cos?(X W)> : 
(Xf) " 
128 2 :n2 16 
= 3 (1- sin(XW)) >£ = Ð_sin?(XY) < 
3 3 
(X?f (X1) 


| c 9.3 
=> 6 ÄJH sin(XY) “=2” => Hsin(XP) < (  Ì. 
(Xf) _ 


(XĐ 
Đẳng thức xây ra © tất cả các góc nhị diện 
bằng nhau ©> Tứ diện ABCD là tứ diện đều. 


I0 
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Ta sử dụng bổ đẻ quen thuộc sau đây : 
Bổ đề 4. Cho tứ diện ABCD, ta có : 
2 ðc.Ÿn .Sin(A PB) 
LÊ D0100 n2 EEEEEv.2ESE ào 
AB 
Trở lại bài toán 4. Áp dụng bổ để 4 sáu lần và 
nhân theo từng vế của các đẳng thức nhận được 
(la CÓ : 


26 — _ 
—\ (5...5 „ý 1° TTsin() 
l2) ch X) 


V6= 5 


Sử dụng kết quả của bài toán 3 và bổ đề 3 
(ä CÓ : 


„. li 3 
( 3] 99» ý ch) 
Q$ Suảic ĐC Si si CĐG E04 SIABR|LSEL. AQDEE 
_° tỏ 
72 


2312 3 
214 (5n on} 


Đẳng thức xảy ra © Tứ diện ABCD là tứ 
diện đều. 

Các kết quả nhận được trong bổ để 3 và hài 
toán 4 theo tôi là mới. Nhờ bất đẳng thức Cöai, ta 
thấy (4) là sự mở rộng của (2). Nhờ bất đẳng 


Nho ca dế” 
thức quen thuộc SỞ < = 20c đối với tam 


giác ABC bất Kì, ta thấy (4) là sự mở rộng của 
(3). 

Xin mời các bạn giải tiếp một số bài toán sau : 

Bài toán Šš. Cho tứ diện ABCD. Chứng minh 
rằng : ® sin(XW x42. 

(XI) 

Bài toán 6. Trong các tứ điện ngoại tiến một 
mặt cầu cho trước, hãy tìm tứ diện có diện tích 
toàn phần lớn nhất. 

Bài toán 7. Cho tứ diện ABC? Cioi , r theo 
thứ tự là bán kính các mặt cầu ngoại tiếp và nội 

: | R 
tiếp. Chứng minh rằng : P > 3- V°. 


Bài toán 8 : Cho tứ diện ÁBCD nội tiếp mặt 
cầu (Ø, #) và M là một điểm nằm trong tứ diện. 

Chứng minh rằng : 

MA. Vtựpcp) +Ì1B.Ý web) + 

_ + MC.Vtwpagy + MD.VuwyA go 

< JR?~OM? . V.a gcp 

Cuối cùng xin cảm ơn thầy Nguyễn Minh Hà 
đã động viên và giúp đỡ nhiều để tôi hoàn thành 
bài viết này. 





“Từ năm học 2000-2001 các trường THPT trong 
cả nước sẽ dùng chung l bộ sách giáo khoa 
Toán, thay thế cho 3 bộ sách giáo khoa Toán 
(SGKT) đã sử dụng từ năm 1990, Xin giới thiệu 
tóm tắt một số điều chỉnh của bộ sách giáo khoa 
chỉnh lí hợp nhất (SGKTCLHN) so với các bộ 
SGK trước đây. 

Trong các cuộc thảo luận vẻ SGKT, ý kiến 
chung đều cho rằng nội dung của SGKT phải 
ôm những vấn đề cơ bản nhất của bộ môn Toán, 
đáp ứng được những đòi hỏi của khoa học, của 
đời sống xã hội và phải không lạc hậu nhiều so 
với các nước tiên tiến. Qua IÔ năm sử dụng, 
SGKT đã bộc lộ những ưu khuyết điểm của nó, 
trone đó có một số vấn đẻ bị khai thấc quá sâu 
cho mục đích thi và luyện thị. 

Bộ SGKTCLHN vẫn bao gồm những kiến 
thức cơ bản như trong 3 bộ SGK trước đây, 
nhưng có một số điều chính nội dung bằng 3 
biện pháp sau : 

* Loại bỏ những kiến thức không thật cơ bản. 

* Giảm những yếu tố có tính chất kinh viện, 
học thuật; tăng cường các yếu tố thực hành. 
Chẳng hạn, bỏ những chứng minh phức tạp, tìm 
các phương pháp tiếp cận đơn giản tuy có phải hi 
sinh phân nào tính chính xác khoa học, lựa chọn 
thêm các ví dụ minh họa... 

* Để cao các yếu tố sư phạm như : thống nhất 
các kí hiệu và thuật ngữ dùng trong sách, chú ý 
tính mẫu mực của các ví dụ hay bài giải mẫu, số 
lượng bài tập ra vừa phải và với những yêu cầu 
thích hợp, bỏ các bài tập quá khó. 

Sau đây trình bày một số nội dung cụ thể : 


VỀ ĐẠI SỐ 

Đại số 10. Hâầu hết các nội dung của chương 
khoa học và kĩ thuật tính toán được chuyển sang 
bộ môn khác thích hợp hơn, chỉ ø¡# lại phân nói 
về sai số và tính sần đúng để giúp học sinh trong 
thực hành giải toán. 

Bổ sung thêm một số nội dung cần thiết về 
lôgic và các kí hiệu lôgic với mức độ đơn giản để 
học sinh có thể hiểu và sử dụng đúng về sau này. 





VỀ BỘ SÁCH 6IÁ0 KHOA 
T0ÁN THPT 0HÍNH LÍ HP NHẤT 


(Sử dụng từ năm học 2000-2001 } 


NGUYÊN HUY ĐOAN 
(Nhà xuất bản Ciáo dục) 


Các nội dung khác nói chung không có gì 
thay đổi, ngoại trừ cách trình bày một số vấn đề 
có đơn giản hơn (như hàm số và đồ thị, lí thuyết 
vẻ phương trình và bất phương trình, bất đẳng 
thúc). 


Đại số và Giải tích 11 

Về lượng giác, bỏ các vấn đề : hàm số lượng 
giác ngược, bất đẳng thức lượng giác và bất 
phương trình lượng giác. Để chính xác hóa thuật 
ngữ và tránh nhằm lẫn, các thuật ngữ "hàm số 
lượng giác của một góc hay một cung” trước đây, 
nay eỌi là các ”giá trị lượng giác của góc hay 
cung đó"; Còn thuật npữ "hàm số lượng giác" chỉ 
dùng cho các hàm số lượng giác với biến số 
thực. 

Về giải tích, khái Hiện: piới hạn của hàm số 
được định nghĩa hông qua khải niệm giới hạn 
của dãy số chứ không dùng ngôn ngữ 
delta—epsilon. Cách này làm cho nhiều vấn đề 
trở nên đơn giản hơn, phù hợp với nhận thức của 
đa số học sinh. Bên cạnh đó, việc bỏ bới một vài 
khái niệm như các khái niệm vẻ tổng, hiệu, tích 
thương của hai dãy số hoặc hai hàm số, khái 
niệm hàm số liên tục một bên, cũng làm cho 
ĐSGŒTI11 nhẹ nhàng hơn nhiều so với trước đây. 

Giải tích 12. Trong phần đạo hàm và khảo 
sát hàm số, các công thức tính đạo hàm của hàm 
số hợp và sơ đồ khảo sát hàm số cùng với các 
yêu câu cụ thể khi khảo sát từng loại hàm số 
được nhãn mạnh hơn, giúp cho học sinh trách 
được những sai sót dễ mắc phải khi thực hành 
giải toán. Thuật ngữ khảo sát hàm số được dùng 
thay cho cụm khảo sát và vẽ đã thị của hàm sẽ. 
Bỏ bài toán khảo sát hàm số dạng phân thức mà 
cả tử thức và mẫu thức đều là tam thức bậc hai. 
Các ví dụ về fìm giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất 
của một hàm số trên một đoạn hay mội khoảng 
được xác định cụ thể không những giúp học sinh . 
nắm được phương pháp giải toán mà còn tránh 
được sự lẫn lộn siữa khái niệm này với khái niềm 
giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của một 
hàm số, 

: (Xem tiếp trang 23) 
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sao cho nếu p làước sỐ lít tên (ð hấrKfcn 
thì số các ước của a mà nguyên tố với p bằng 
SỐ các ước của z mà không nguyên tố với p. 
NGUYÊN HỮU BẰNG 
(ŒVtrường THCS Bến Thủy, Vĩnh, Nghệ An) 


Bài T2/279. Chứng minh rằng nếu các số 
thực +, y, 4, b thỏa mãn các điều kiện x+y = 
a+b và x! + yŸ = a! + b† thì x?+ + = an + ‡h 
với mọi sö nguyên dương 1. 

LE DUY NINH 
(Khaa Toán trường ĐHSP Hà Nội 2) 


Bài 13/279. Chứng minh rằng : 
(x2+y?)!>2"xty? + (xo v92 
trong đó +x, y là các số dương và m là số 
nguyên dương, 
HUYNH TẤN CHÂU 
(GVirwone THỊT chuyên Liesng Văn Chánh, Phú Yên} 


Bài 14/279. Cho tam giác đều ABC. Tìm tập 
hợp tất cả các điểm M nằm trong AABC sao 
cho nếu hình chiếu của ẤM trên các cạnh 8C, 
CA, AB lần lượt là D, E, F thì các đường thẳng 
AD, BE, CF đồng quy. 

NGUYÊN HỮU PHƯỚC 
(SV trường ĐH Bách khoa, Hà Nội) 


Bài 15/279. Cho tam giác đều ABC và M là 
một điểm nầm trong tam giác. Gọi X, Y, Z lần 
lượt là điểm đối xứng của M qua BC, CA, AH. 
Chứng minh rằng các tam giác ABC và XYZ có 
củng trọng tắm. 

NGUYÊN MINH HÀ 
(GV khối PT chuyên toán trường ĐHSP Hà Nội 


CÁC LỚP THPT 
Bài Tó6/279. Tìm mọi số nguyên dương ñm sao 
cho nú < r,„. trong đó /„ là số các ước nguyên 
dương của nễ. 
VŨ ĐỨC SƠN 


(XƯ 4] Khoa Toán Tìn truờng ĐHEHTN Hà Nải) - 


l2 


KT trone đó +, y, z 


“ 

| +yi lộn ê 

| là các số thực thỏa mãn điều 
lện x+ + z= Ì. 


* 








Ä 
l+x 


TRẤN NAM DŨNG 
(GV khaa Toán trường ĐHKHTN Thh Hà Chí Minh] 


Bài 18/279. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức 





¡ XếV + Y2 + Z2! + ˆX — xy? — V22 - zP - tx2 
_trone đó x, v, z là các số thực thuộc [0: 1] 


NGUYÊN MINH DỨC 
(Viên Công nghệ thông tin) 

Bài 9/279, lrên mại phảne chủ ba đường 
tròn đồng tâm Ø với bán kính lần lượt là 
P,=Ì,rạ=N2, ra = V5, Gọi A, B, C là ba điểm 
không thẳng hàng lần lượt nằm trên ba đường 
tròn đó. Gọi 5 là diện tích AABC. Chứng mình 
rằng $ < 3. Tính độ dài các cạnh AABC khi 
đc Ai 


HOÀNG HOA TRẠI 
(GV trường THPT chuyên LA Khiết, Quảng Ngai) 


Bài T10/279. Cho tứ diện 45C sao cho các 
cạnh 4B, 5C, CA đều nhỏ hơn các cạnh ĐA, 
DB, DC. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ 
nhất của t1 trong đó điểm P thỏa mãn điều 
kiện PD = PA” + PHˆ + P\ 

LƯU XUÂN TÌNH 
(GVirường THPT Lam Xơm, Thanh Háa) 


CÁC ĐỀ VẬT LÍ 

Bài L1/279. Một xe chở cát chịu tác dụng 
theo phương ngang bởi một lực kéo Ƒ không đổi 
có hướng trùng với hướng của vectơ vận tốc T4 
của xe. Do một lỗ thủng ở sàn xe, cát chảy 
xuống với lưu lượng không đổi c (kp/s). Xác 
định gia tốc và vận tốc của xe ở thời điểm /, nếu 
lúc ? = 0 khối lượng của xe bằng m„ và vận tốc 
của xe bằng không. Bỏ qua mọi ma sắt, 


NGUYÊN XUÂN QUANG 
(ŒVtrường THPT chuyên Vĩnh Phúc) 


Bài L2/279. Quả cầu nhỏ tích điện treo bằng 
đây nhẹ, không dãn, cách điện, dài ỉ = lm, 
trong một điện trường đều nằm ngang, dây treo 
lệch một góc œ = 60”. 

Sau đó đổi đột ngột hướng điện trường 
(cường độ vẫn giữ nguyên). Khi dây treo lệch 
góc œ¡ = 30” (cùng phía lệch ban đâu so với 
phương thẳng đứng) thì vật va chạm đàn hỏi 
vào một cọc cố định thẳng đứng. Biết rằng 
ngay trước va chạm điện trường bị ngất. Hỏi 
vật nấy lên đến độ cao nào ? 

TRẤN MANH HÙNG 
(GV khối Chuyên Toán—Tìn, ĐHSP Vĩnh, Nghệ An) 
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PHOBLEMS IN THIS ISSUE 


FOR LOWER SECONDARY SCHOOLS 


T1/279. Find all natural numbers a (a > ]) 
such that for every prime divisor p of a, the 
number of divisors of a which are relafively 
prine t0 ø is equal to the nurnber Of dIviSOTs Of 
œq which are not relatively prime to p. 


T2/279. Prove that ¡f the real numbers +, y, 
q, b satisfy the conditions x + = a + b and 
xX +y =d ` + bỉ thn + +? = a2" + P” for 
@V€TY DOSItIV€ INI€BCT 7. 

13/279. Prove that 

42+ y2)" >2 +"? + (ty? 

Wwh€r€ +x, Y are poSitive numbers and ứú is a 

DOSItIVE InteBer. 


T4/279. Let 4BC be an equilateral triangle. 
Find the locus of points Mƒ inside AABC such 
that 1f the orthogonal prolections of Äƒ on the 
hnes 5C, CA, AB are respectively D, E, Ƒ then 
the lines Aj, 3F, CF are concurrent. 


T5/279. Lel ABC be an cquilateral triangle 
and ÄM be a point inside AABC., Let Ä, Y, Z2 be 
respectively the mirror-imapes of M throuph 
the lines 8C, CA, AB. Prove that the trianples 
ABC and XYZ have the same centroid. 


EOR ĐPPER SECONDARY SCHOOLS 
T6/279. Find all positive intepers m such that 
ïñn < í„ , Whe€re í, 1s the number of positive 
diViSOrs Of 71. 
T7/279. Find the preatesfĩ value of the 
X v + ự : 
l+x ni cơ: 








@Xpression ? = 


HIẾP GP 2 V 
where x, y, z are real numbers satisfying the 
condition x + y+z = ]. 

T8/279. Eind the greatest value of the 
CXpICSSion cho 3 : Xá ng. 
XY+Vz+77f+fỨX—XW“— YZ - š - EX 
wWhEre x, y, z arc rcal numibcrs bclonping to 
[Ô; 1] 

T9/279,. In piane, let be given three 
concemiric circles with center Ø and radii 
H= l,ryạ= N2, rạ = 5. LetL A, B, C be three 
non collinear poinfts lying respectively on these 
circles and let Š be the area of AA1BC. Prove 
that $ < 3. Calculate the mneasures of the sides 
0ö AABC when § = 3. 

T10/279. Let ABCD be a tetrahedron such 
that the measures of the sides 4B, BC, CA are 
all less than the ineasures of the sides ĐA, 2, 
DC. Calculate the preatest value and the least 
value of the measure of PD where ? 1s a poimt 
satisfying the condition | 

PD“ = PA” + PB + PC). 





TCOÁMÀ EỌC k(LÔN k‹4À() (7p bìa 2) 
Giải đáp bời :MANĐENBRÔT VÀ HÌNH TỰ ĐỒNG DẠNG 
1) Đa số các bạn đã trả lời : Hinh bên trái mô tả cơn lốc xoáy, hình bên phải mô tả cảnh tắng băng trên 


bở biển. 


2) Năm tặng phẩm dành cho các bạn có tên dưới đây đã vẽ hình Ea đúng : 

- Nguyễn Tiến Hưng, 691 Lê Thanh Nghị, thành phố Hãi Dương 

- Phạm Tiến Dũng, Thôn 12 khuyến Nông, Triệu Sơn, Thanh Hóa 

- Nguyễn Phương Ngọc, LŨA6, THPT Hoàng Quốc Việt, Mạo Khê, Đồng Triệu, Quảng Ninh 
- Phạm Xuân Phú, LAI, THET Thái Phúc, Thái Thụy, Thái Bình 

- Trương Minh Nghĩa, tập thể cơ khí điện tử, Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. 
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Bài T1/275, Tìm mọi nghiệm nguyên của 


phương trình 
Š Thuốc CUNG ST. 
X—xy+y Ï 
Lời giải. của Đặng Thành Long, 9À, THCS 
Yên Phone, Bắc Ninh. 
vài: 
Giả sử x, y e Z thỏa mãn : ` 
xX~xy+y 7 
hay 7(X+Yy) = 3ˆ -xy+y)(1) với các x,y»ø#Ú. + 
ĐI p = X+Y, g = x-Y ta CÓ X= = v= cn 
Thay các x, y này vào (l) ta có : 
28p = 3(pˆ + 34”) (2) 
Từ đó suy ra 28p : 3 hay p : 3 
—=p=3k(kce Z7) 
Thay g1 trị của p vào (2) ta có : 
28k = 3(3k” + 4ˆ) @) 


Suy ra k : 3 — k = 3m (m e 2). 
Thay giá trị của k vào (3) ta được 
28m = 21m“ + q” = m(27m - 28) =4” < 0 
2R 
Từ đó suy ra Ö < m < 27 
Vậy m = 0 hoặc m = 1. - 
Với m = 0 thì p= q—= Ũ > x=0, y= 0 (loại) 
Với m=l >p=9,qg=+l 
Tóm lại ta có (x=5, y=4) hoặc (x = 4, y= 5) 
Vậy nghiệm nguyễn của phương trinh đã 
cho là (x = 5, y = 4) hoặc (x = 4, y = 5). 
Nhận xét. Có rất nhiêu bạn có lời giải tốt. 
TỔ NGUYÊN 
Bài T2/275. Cho n+1 (n > 2) số thực a, a„ 
.„ q1 khác 0 thỏa mãn aˆ = a,_¡a,., với mọi 
“H5 Tu 


H 
q2 + đ +... + đi 


n+l 


È=¿z.71...H Fnnh the0 a\ 


và Ẩn 


Lời giải. (của bạn Nguyễn Tiến Việt, 8B, 
THCS Thái Nguyên, Nha Trang, Khánh Hòa 
và của nhiễu bạn khác). 
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Tê. đụ | dự SẾP g ÊNI : 
Từ a¿=dy p,,¡.a CÓ ——=—— Với mọi 
dy — đẹv| 
dị. đạ n1 
Đặt š=— =—— = = , la CÓ 
d2 tìn ntrl 
H 1 H 
c1 tế đại 7 7a 
“gôm-. in” 
gi đ H nè 


: H ] 

_ đị+đa +. tin 

q5 + d3 +... + địn 
Œị da 

Mặt khác $”=—,—“... 

da da tây 





H 
Vậy đị +dạ +... ấn — đị 
2+ +...+ii - nè] 





Nhận xét. Có rất nhiêu bạn giải giêng như lời giải 
trên, nhưng tất cả các bạn đêu quên rằng có thể xây ra 
trường hợp a7 +ø +... +d7-.¡ = 0 (chẳng hạn với n=2, 
dy = ds = ], đ› = -L) khi đó tỉ số cần tính không xác 
định, Hầu hết lời giải của các bạn đều ngắn gọn, trừ 
một số bạn chứng minh bằng phương pháp quy nạp, 
không được ngắn gọn bằng lời giải trình bày trên. 
Cũng có bạn trình bày lời giải quá tắt, là điều nên tránh 


VŨ ĐÌNH HÒA 


Bài 13/275. Cho các số thực +%, y, z nằm 
trong [—2; 2]. Chứng mình rằng : 
2(x5+y®+z6) - (x1'y?+y°z?+ztx?) < 192. 


Lời giải, Cách 1. Từ giả thiết ta có 
x ,y,Z  [0; 4] 


đ-y)(4+y2~Š >0 
=l@2(4+¿-Ÿ)»0 


4-32)(4+z¿~Š )>0 


Z'+y`— 


4 
XY si6 (1) 


K4 
=> "1... (2) 


4.2 
... @) 


Cộng từng vế của (1), (2), (3) ta có : 
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GIẢI BÀI KÌ TRƯỚC 


1, 4 2. 
2(x1+y+z) — 2X Y+y Z tế X/) <4ã 


= 4(x1+y+z) = 2092%y⁄2t¿x2) < 96 (4) 


Mặt khác ; Vi0< `, vÃ, z? < 4 nên ; 
4x`>x”;4y°>y?;4z” >z°. Do đó : 
4(x+y`+z) ¬3 + y + z (5) 
Từ (4) và (Š} ta có : 


6,.6, 6 


_ li ' t ĐẾN _ 
Y T- gì lo rẻ “Mdhag 2# y'+y z7+z x? < g6 


= 20 +y +) ~ (1y 2+y z?+zˆx”) S 1Uấ 

Đẳng thức xảy ra 

©ẨÝÔẲŒ:yY:?) e (4:4: 4); (44:0); 
(4; 0; 4), (0; 4; 4)] 

0.7 2ÌE l2.) 41:12 [12:2 cÚ07, 
(TU, t2) (0:12. 107: 


Cách 2. Do vai trò bình đẳng của x, y, Z 
nên giả sử lx| < lyl < lzl < 2. Khi đó : 


#@~y)<0 ( 
x(Œ -z)<0 (2) 
=—= 2œ +y +z) — (ủy +y + x) < 3z < 


3.25 = 192 (*) 
Ta thấy (*) trở thành đẳng thức « lzl = 2 và 
(1), (2), (3) đông thời trở thành đẳng thức. 
Vì (3) trở thành đẳng thức © lyl = lzl 
| lx=U 
(2) trở thành đẳng thức < | Lư 
(1) trở thành đẳng thức e>| Z ° Ở 
| lxl = ly 
Vậy (*) trở thành đẳng thức © lyl = lzl = 2 
và lxl = 2 hoặc x = 0, từ đó ta có kết quả như 
phần cuối cách 1. 


Nhận xét. 1) Nhiễu bạn tìm các khả năng để đẳng 
thức xảy ra còn thiếu : trong 3 giá trị lui; lyl ; lzi có 2 
giá trị là và I giá trị là Ö. 

2} Một số hạn đã tổng quát hóa bài toán và cho kết 
quả đúng. 

3) Các bạn cho lời giải tốt là : Hà Nội: Nguyễn 
Hoàng Thanh, 9A, THCS Nguyễn Trường Tộ, Đống 
Đa; Trân Anh Tuấn, 9A1, THCS Lương Thế Vinh; Hải 
Phòng: Bài Văn Tuấn, 9A, THCS Tự Cường, Tiên 
Lãng, Nghệ An: Trưng Tuấn Dũng, Trương Bình 
Nguyên, 9B, THCS Đặng Thai Mai; Tp Vinh; Nguyễn 
Trọng Chung, 9A, THC5S Lê Hồng Phong, Hưng 
Nguyên; Phú Thọ: Hoàng Ngọc Minh, Trân Thanh 







Hải, 9C, THC5 Việt Trì; Ninh Bình: Nguyễn Văn 
Đạo, 6E, THC5 Yên Phong, Yên Mô, Phạm Quang 
Huy, 9 Toán, THCS thị trấn Ninh, Yên Khánh; Đồng 
Tháp: Vỏ Hữu Trí, ¬Ỷ: VÀ THCB thị xã Cao Lãnh; Hà 
Tây: Trịnh Xuân Tú, SB, THCS Nguyễn Thượng 
Hiền ; Phạm Minh Quyết, 9A, THCS Kim Đường, Ứng 
Hòa; Bạc Liêu: Nguyễn Thành Nhân, 9A, THPT thực 
hành Sư phạm, thị xã Bạc Liêu; Vĩnh Phúc: Trân Văn 
Nam, RC, THCS Đồng Ích, Lập Thạch; Yên Bái: Trân 
Bình Minh, 9K, THC5 Lê Hồng Phong, thị xã Yên 
Bái; Bắc Giang: Thán Thị Huệ, S§C, THCS Tiển 
Phong, Yên Dũng; Hải Dương: Neuyễn Thành Nam, 
9A, THCS Nguyễn Trải; Tp Hồ Chí Minh: Ngiyễn 
Định Khuảy, RSAI, THCS Ngõ Tất Tố, Q. Phú Nhuận; 
Bắc Ninh: Đặng Thành Long, 9A, THCS Yên Phong; 
Quảng Trị: Phan Quốc Hìmg, 9A, THCS thị trấn Hải 
Lãng; Thanh Hóa: lê Khắc Huyện, 9B, THCS Thiện 
Vận, Thiện Yên... 


LẺ THỐNG NHẤT 


Bài T4/275, Chứng mình rằng AABC với 
BC = a, CA = b, AB =c là tam giác vuông khi 
xảy ra mỘI trong các đăng thức sau : 

¬ X\- l b 
b+c 


bày 


Lời giải Cách 1. 
Gọi AD (D c BC) là 
đường phân piác của 
øóc A4. Trên tia đối của 
tia AB lấy điểm E sao 
cho ÁE = ÁC = b. Dễ 
thấy BAD = ⁄/DAC = 
ZACE = ⁄/AEC nên 
ADIUEC. Kè - đường 
thắng BK vuông óc với 
BE, cắt đường thẳng EC 
ở K. Ta có : 


2) tơ — 
+ 





4 BK BK | 
độ Tư nh HE” bực 0) 
Không mất tính tổng quát piả sử ở > c thì 
ZABD > ⁄ACD  ⁄ADB < “ADC >> Z“ADC 
vuông hoặc tù. Từ đó và từ AJD/bC Suy ra 
ZDCE là góc nhọn (2). 
q 


1) Từ giả thiết tr = Bức và (1) suy ra BK 


=a= BC. Từ đó hoặc K trùng với C nghĩa là 
⁄ABC = 907, hoặc ABCK cân ở đỉnh B nhưng 
điều này không xảy ra do (2). 
2) Với giả sử b > c giả thiết trở thành 
2A _ b~c nha 
(p Tung: Kết hợp với (1) có 
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_BK_ (b-o(@t+©) — 


(b+c} (b+e), 

Mặt khác AK? = BK” + cˆ nên AK” = b” = 
AC°. Từ đó hoặc K trùng với C nghĩa là ABC 
= 909, hoặc AACK cân ở đỉnh A nhưng điều 
này không xảy ra do (2). 

Cách 2. Giả sử đường tròn tâm 7 bán kính 7 
nội tiếp AABC. Kẻ IELAÁC thì 


BK” = b — c'. 


@) 





1) Từ T = n và ` SUy ra 


2 
qˆ” ~(-e)ˆ 
(b+c}ˆ sợ, —d 


ch 0n ta được a”= (b DEỢ ° 2 hay a 
Ib“—c”I. Từ đó suy ra A4BC vuông ở Ö hoặc C- 





HN, 
._ 





2) Từ tạ” = ram và (3) suy ra 
_ )=d 0Œ) 
b+?t tu 
Rút sọn ta được 


(a2 — (lb? — c”I)(b+c + lb—cl) = 0. 
Do b+c + lb—cl > 0 nên có aˆ — lb? - c?l = Ô. 
Từ đó suy ra AABC vuông ở B hoặc C. 


Nhận xét. 1. Rất nhiều bạn biến đổi quá đài hoặc 
sử dụng các công thức lượng giác bậc THPT (!). Một 
số bạn cho rằng giả thiết ở đề bài là điều kiện cần và 
đủ, điều này không đúng vì dễ đàng chứng tỏ rằng góc 
Á nhọn. Có bạn sử dụng đồng thời cả 2 điều kiện giả 
thiết (quá mạnh) để chứng minh AABC vuông ở B 
hoặc C. Không ít bạn chứng minh được BX = BC suy 
ra ngay K trùng với C, chú ý rằng khi ABCK cân ở 
đỉnh 8 mà không giả sử ở > c thì suy ra AABC vuông 
ở C. 

2. Các bạn sau đây có lời giải đúng và gọn hơm : 

Yên Bái: Trấn Bình Minh, 9K, THCS Lê Hồng 
Phong, Tx Yên Bái; Phú Thọ: Bài Quang Nha, Định 
Thái Sơm, 9C, THCS Việt Trì; Vĩnh Phúc: Kim Đình 
Trưởng, 8B, THCS Yên Lạc, Hoàng Minh Hải, 9C, 
THCS Tam Đảo, Tam Dương ; Nam Định: Đã Thị 
Hai Yến, 9B, THCS Hải Hậu; Hải Dương: Đỗ Quang 
Trung, Vũ Hông Minh, 9B, THCS Nguyễn Trai, Tp 
Hải Dương; Hà Nội: Nguyễn Anh Tôn, 9T, THCS Ngô 
Sĩ Liên, Vũ Quốc My, 9H, THCS Trưng Vương; Nghệ 
An: Lê Vớn Đức, 9D, THC§S Bến Thủy, Vinh, Phạm 
Thái Khánh Hiệp, 9B, THCS Đặng Thai Mai, Vinh, 
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Trân Thị Như Ngọc, 8A, THCS Quán Hành, Nghi Lậc, 
Lê Quốc Đó, 9A, THCS Lễ Hông Phong, Hưng 
Nguyên; Hà Tĩnh: Thái Tuấn Anh, 9À, THCS Phan 
Huy Chú, Thạch Hà; Gia Lai: Đăng Thanh Nhàn, 7/1, 
THCS Biển Hỏ, Plâyku; Kon Tum: Nguyễn Lương 
Thùy Viên, TA, TH chuyên Kon Tum, Phú Yên: 
Hưỳnh Việt Linh, 9C, THCS Lương Thế Vinh, Tx Tuy 
Hòa, Khánh Hòa: Trấn Minh Bình, Nguyễn Minh 
Châu, 9/15, THCS Thái Nguyên, Nha Trang; Tp Hỗ 
Chí Minh: Nguyễn Hoàng Hiến, 9/20, THC5 Hồng 
Bàng; Bạc Liêu: Nguyễn Thành Nhân, 9A, THCS thực 


- hành Tx Bạc Liêu 


VIỆT HẢI - 


Bài T5/275. Cho tam giác ABC có diện tích 
§Ñ và BC = a. Trên cạnh BC lấy điểm D sao 
cho =e =È. Tính diện tích tam giác có các 
đỉnh là tâm đường tròn ngoại tiến các tam giác 
ABC,ABD,ACTD theo q,k, S. 


Lời giải. e Giả sử k > l và các góc Ö, C 
nhọn. Gọi Ø, ỞỚyi, Ơ; là tâm các đường tròn 
ngoại tiếp tam giác ABC, ABD, ACD tương 
ứng. Suy ra OØ, L AB và MA = MB, 
ÓOO: L ÁC và NA = NC. Do O¡MBE nội tiếp 
nên ỞỚ,I = ⁄ABH. 





Từ đó AOO,l 2 AABH nên 


AB | 
OO\ = OI x AH (1) 
Ta lại có 
(Pi )-2EB BC-BD CD 
OI=PE= 2E. Š : =5 


_ . BC 
Šý` tp gai XE 1 nên 


1n “—— ới (1 
CD= TT Do đó Oï 21) . Cùng với (1) 


:/ tt, ICEDOOĂL CũmuÏetrungTenmantfth 
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li 4B 
suy ra ỞỚ) = 2(k+1) hAH (2) 
Tươngtự _ 
a6 6c 7... cuc 


AH 2+U ` AH 
Xét hai tam giác vuông Ở;OQ và BAN có 
⁄0,OQ = <⁄ BAR (do AMON là tứ giác nội 
tiếp). Do vậy AÓ,O(@ + ABAR. Suy ra 
O:Q = OO; = mi (4) 
Từ (2), & và (4) ta có : 





3oOØ KhỘ 2 0,0 x OO) n 200; x2 giới san n OOhy 
Số KIS ¬ey C 
_8Œ+lÙ? AH- 
LÊN ộ ©AY'.vi Re 
8(+l) (25⁄4 16S(+1) 


® Khi ¿< l và B8 hoặc C tù vẫn có kết quả 
như trên. 


Nhận xét. Giải tốt bài này có các bạn Phú Thó: 
Hoàng Ngọc Minh, 9C, THCS5 Việt Tn, Hải Dương: 
Phạm Thành Trung, 9A, Nguyễn Trai; Bắc Ninh: 
Đặng Thành Lone, 9A, THCS Yên Phong; Hà Nội: Vũ 
Quốc Mỹ, 9H, THCS Trưng Vương: Nghệ An: Phan 
Trung Kiên, 9C, THCS Nam Đàn, Võ Văn Thành, 9B, 
THC5 Đặng Thai Mai, Vinh; Kon Tum: Nguyễn 
Lương Thùy Viên, TA, THCŠ chuyên Kon Tum; 
Khánh Hòa: Trấn Minh Bình 9° THCS Thái 
Nguyên; Đồng Nai: Đào Thị Phương Tuyển, 8⁄3 
THCS Nguyễn Binh Khiêm. 


VŨ KIM THỦY 
Bài T6/275. Khai triển 


Ñx) =(l+x+x”+...+ 
được đa thức 


[[x) = 4, + aiX + x2 +... 
Tính 5 = a, + a, + q; +. 


+1000 ¡1000 


ñ 
+ ¡g6 . x19 


- + điogg 

Lời giải. (của nhiễu bạn) 

Trước hết chúng ta chứng minh kết quả 
hdU : 


Bổ để : Cho hai số tự nhiên ñ, k. Xét tập 


hợp 
Hy = li *1b› .P X„)Ì Ta I¿ màng ®hụ = N, 
%; † XI +.. +1, =k}. 


Ta có lH„.| = C.r 

(Ký hiệu lÁI là số phần tử của tập hợp 4). 

Ta chứng minh bổ để trên bằng quy nạp 
toán học theo ñø. 

Khi n = 0 thì „„ = {(È), IH„M = 1 = C 
khẳng định đúng. 

Giả sử khẳng định đã đúng đến (n—1), n> 1. 

Xét phân hoạch H„, = B, t2 Bị... CỤ. 
trong đó (xo, +ị,.., X„) œ ; nếu x„ = j. Theo 


quy nạp ta có 
IB) = LH 1> = Ca) vj =0, 1,... &. 
Dùng công thức 
C3 Ca ='Enn 

ta có ÍH„¿Ì = >ửj - SN 
k 
_. (€G H+TTD — THẾ SẼ] 
ũ 

= C.„ (đpcm). 


Trở lại bài toán của chúng ta ở dạng tổng 
quất Sau : m, 1 e N khai triển 
fH2=s(txvty tr. XP 
được đa thức 
Ñ#) =đo+đỊ#+ á. + đu 400 
Viết cụ thể khai triển của /{x) ta có 
đ, = IH„Ì = Chu VÍ=0, 1,...,m 
(lH„,j > a, nếu ¡ > m+] 
Nói riêng 


= „(Cám HO - Cụ }= 51H" 


Bài toán của chúng ta là trường hợp +1 = 
m = 1000, do đó $ = C2000 


Nhận xét. 1) Có 47 bạn gửi lời "gà tới Tòa soạn, 
Hầu hết các bạn giải đúng. _ 

2) Hoan nghênh các bạn học sinh lớp 10 sau đã có 
lời giải tốt : 

Lào Cai: Nguyễn Quốc Tuấn, 10A, THPT Lào 
Cai ; Hà Nội: Vũ Ngọc Minh, 10A1, ĐHSP Hà Nội, 
Nguyễn Tuấn Dương, 10 A Toán, ĐHKHTN-ĐHQG : 


hị 
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Hải Dương: Ngô Xuân Bách, Vũ Xuân Nam, 1T, 
THPT Nguyễn Trãi; Nam Định: Phạm Đình Gián, 
10T, THPT Lê Hồng Phong; Thanh Hóa: Nguyễn 
Việt Hà, 1ŨT, THPT Lam Sơn; TP. Hồ Chí Minh: 
Trân Quang, 1ŨðT, PTNE, ĐHQG. 


NGUYÊN MINH ĐỨC 


Bài T7/275. Với những số a (a > 1) nào thì 
x4 < #' với mọi x > Ï ? 

Lời giải. (Của đa số các bạn) 

Với x> n . 
© ƒũ) < ta) với ƒx) = 


TC 


Ta có ƒŒ)= 





;Ÿƒ `) =0 khi r= e. 
` —'ữ) 

Nhận xét rằng ƒ '(x) > 0 khi 1 < x < e và 
ƒ*(w) < Ö khi x > e nên ƒf{x) < ƒ(2) với mọi ] < x 
# e. Suy ra, nếu l < 4 # e thì f4) < ƒ{e£). không 
thỏa mãn điều kiện bài ra. Vậy a = e là giá trị 
cần tìm. 


Nhận xét. Các bạn sau đây có lời giải tốt. 

Bình Thuận: Thiếu Quang Trung, LAO, THPT 
Trần Hưng Đao; Hà Giang: Nguyễn Kim Cương, 1 LT, 
THPT chuyên; Bắc Giang: Nguyễn Trọng Cường, 
12C, THPT Hiệp Hòa, Chu Mạnh Dũng, 11A, Ngô 
Quang Vịnh, 11A, THPT Ngô ŠI Liên; Ninh Bình: 
Phàm Anh Tuấn, 11T chuyên; Quảng Bình: lu 
Quang Tuấn, 11 chuyên ; Tp Hồ Chí Minh : Trần 
Anh Hoàng, Trần Quang, 1ŨT, Lâm Hoàng Nguyên, 
Trần Thượng Vân Du, Hưỳnh Thiên Phúc, Nguyễn 
Đình Hoàng, LIT, ĐHKHTN, Hưỳnh Ấu Văn, Nguyễn 
Văn Thắng, 10T, Vỏ Văn Đức, Nguyễn Ngọc Anh, 
Trân Đức Mạnh, Nguyễn Văn Thắng, 11T, Tụ Quang 
Công, 12T, THPT chuyên Lê Hồng Phong; Đà Nẵng: 
Cao Thanh Tình, 12T, THCB Cao Lãnh; Nam Định: 
Bùi Văn Tùng, 11B, THPT Trần Nhật Duật, Hoàng 
Văn Giang, 1ŨT, Phạm Đình Cáp, 10T, Là Hông 
Phong, Trương Công Khánh, 12A, THPT Tống Văn 
Trân, Phùng Đại Diện, SCT, THPT Nguyễn Du; Hà 
Tây: Vũ Tiến Dang, LLAI, THPT Đồng Quan, Lương 
Trung Kiên, 12A10, THPT Phú Xuyên À, Nguyễn Hữu 
Quyên, 11A4, THCS Đan Phượng; Hải Dương: Trắn 
Quang Khải, 11B, Nguyễn Văn Định, 11B3, THPT Nhị 
chiểu, Kinh Môn, Tô Minh Hoàng, Vũ Xuân Nam, 
Nguyễn Tiến Việt Hưng, 1LT, Chu Ngọc Hìmg, 1ŨT, Lã 
Hải Yến, 1ŨT, Đoàn Văn Vũ, 11A5, Ngô Xuân Bách, 
IDT, Nguyễn Thành Phương, Bài Duy Thịnh, Nguyễn 
Phương Tháo, 11T, THPT chuyên Nguyễn Trãi, Hà 
Nội: Đảo Tuấn Sơn, Nguyễn Hoàng Thạch, 1T, Đăng 
Ngọc Minh, IIT, là Hải Bình 12T, THPT 
Ameterdam, Phan Nhất Thống, 11A1, PTDL Tôn Đức 
Thắng, Phạm Thị Nhưng, 1LAT, Trân Tất Đạt, 12BT, 
Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Tuấn Dương, 1OÀI, 
Nguyễn Kim Thanh, 10B, Ngõ Quốc Anh, L1À, Hoàng 


lễ. 


Tùng, 12A, ĐHKHTN, Vũ Ngọc Minh, 10A1, ĐHSF; 
Hà Tĩnh: Nguyễn Duy Đức, LIAT, Nguyễn Thủa 
Thắng, 11T, THPT chuyên; Nghệ An: Nguyễn Đình 
Trung, 11T, Nguyễn Đức Trường, 11A, ĐHSP Vinh, 
Gia Lai: Hoàng VÌ Quang, L1C3, THPT Hùng Vương; 
Quảng Trị: Lê Anh Tuấn, 11T, Bạch Ngọc Công Đức, 
12T, THPT chuyên; Thanh Hóa: Hoàng Minh Tiển, 
11B, THPT Bim Sơn, Phan Văn Tiến, 12T, Mai Văn 
Ha, 10T, Nguyễn Nam Thái, 12E, Lam Sơm, Nguyễn 
Văn Trung, 1LÀI, THPT Hậu Lộc 1; Phú Thọ: Hoàng 
Ngọc Minh, 9C, THPT Việt Trì, Nguyễn Hiệp, 12A, 
Trần Hải Minh, 11A2, THPT chuyên Hùng Vương; 
Vĩnh Phúc: Nguyễn Hoài Vũ, 10A1, Lê Mạnh Hùng, 
Nguyễn Văn Giáp, 11A, Đỗ Mạnh Tùng, 11A3, Lê 
Khánh Hàng, 12A3, Trương Thị Hai Duyên, 12A1, Tạ 
Việt Tôn, I2CT, Diưmg Hà Phú, L2ÀI, Trịnh Anh 
Tuản, 12A3, Lê Quang Himp, 12A1, THEÊT chuyên; 
Bắc Ninh: Nguyễn Minh Thu, 12T chuyên, Nguyễn 
Văn Tiến, 12A1, THPT Lương Tài, Nguyễn Huy Việt, 
21A1, THPT Gia Bình ; Đắc Lắc: Nguyễn Thị Hồng 
Hạnh, IICT, Phạm Thị Thúy Hằng, LICT THPT 
chuyên Nguyễn Du; Yên Bái: Lục Trí Tuyên, LIÀI, 
Nguyễn Việt Hằng, 1LAI, Trần Việt Yên, 12A2, THET 
chuyên. 


NGUYÊN VĂN MẪU 
Bài T8/275. Tìm giá trị nhỏ nhất của 
hàm số 
fÝx) = cosfx + Si X + c0sxsinx 
Lời giải. 
l+cos2xs?  -C0OS2X SỈH2I 
ƒŒœ) = ( 2 ) n 
1 cos2x l sin2x 
_Ì 4 2 2 
sin 2x sin2x 
Kế a£ — ki 
4 nu 


Đặt f = sin2x, -l < 7 < 1. Bài toán quy về 


| _ ữ 
tìm giá trị nhỏ nhất của ø(/) = -_ + : +1 trên 


[-1; 1]. Dễ thấy giá trị nhỏ nhất là ø(-l1) = 
đạt được khi  = —1 ©> sin2x = -] 


PhẾC 


©x=- : + km. (k nguyên) 


Nhận xét. Tòa soạn nhận được rất nhiễu thư của 
các bạn tham gia giải bài toán này. Tất cả đều giải 
đúng. Một số bạn nhận xét : giá trị lớn nhất của hàm số 
trên là ø(1) = : Xin nêu tên một số bạn trong số các 
bạn có lời giải tốt : Nguyễn Thị Hoa, LLAT, Hồng 
Quang, Hải Dương; Đoàn Đăng Khoa, 11 Toán, Tiên 


Giang, VØ Viết Hân, 11G, Hài Lãng, Quảng Trị, 
Phạm Anh Tuấn, 11T, Ninh Bình, Nguyễn Diệp 
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Quỳnh, 9A, Nam Sách, Hải Dương; Nguyễn Lê Hồng 
Diễm, 1ŨT, chuyên ban Đông Tháp, Nguyễn Quốc 
Tuấn, 10A, Lào Cai; Phạm Văn Hoanh, 12A, Quảng 
Nam, Lưu Thị Thúy, 11 Toán, THPT Hoàng Văn Thụ, 
Hòa Binh, Tô Thị Liên, 10G, Trực Ninh, Nam Định, 
Nguyễn Chí Thành, 1ỢT, An Giang. 


ĐĂNG HÙNG THẮNG 


Bài T9/275. Cho tam giác ABC với các 
đường phân giác trong AA', BB), CC`. Tam 
giác ABC ngoại tiến đường tròn tâm ï bán 
kính r và nội tiến đường tròn tâm O bán kính 
R. Gọi Q là tâm đường tròn bàng tiến góc A 
của tam giác ABC. Chứng mình rằng - 


l)IK = ` trong đó IK là khoảng cách từ 
lđến B'C. () 


—Ấ 
1IR+2r 





2}/IA + lB +IC'`>6r \ () 





Lời giải. (Dựa theo Hoàng Ngọc Minh, 9C, 
THCS Việt Trì, Phú Thọ) 

1) Gọi § và $' lân lượt là trung điểm cung 
AC8B và cung AB không chứa €, thế thì SS” đi 
qua Ø và $Ở L AB ở trung điểm P của cạnh 
AB, C3$' là đường phân giác của ÁCB nên đi 
qua C”. Từ đó đường phân giác ngoài CỢ của 
póc “AC đi qua Š. 


Dựng HJ L AB ở Ƒ và IK L B'`C' ở K, ta sẽ 
chứng minh rằng : A!I7KœAOQS. Thật vậy, 
IJC`K và CC”PS là những tứ giác nội tiếp nên 
la có : Z“IlKƑ= CC `B= ⁄0S 0. 

Lại dựng ỢQE L AB ở E, OF L AC ở F và 
OM LOEởM. ON L OF ở N thế thì ta có : 
“B*AC' = Z/CAB = “NOM (2) 

Đặt BC = a, CA = b, AB = c, a+b+c = 2p ; 

Dễ thấy : AE = AF = p. Từ đó suy ra : 


(- (q+bh 
DmẰẮ=::="8-—="-. 
ái 2 2 
b°  c+a 
q1 . W= — `— = + 
và: N=p 2E, 


Theo tính chất đường phân giác, dễ dàng 
tính được ; 


ä4B' = Nụ SỐ : AC" -— -bC_ 
c+a q+b 
AB q 
Từ đó ta được ? ——— =——— † 
ký AC. Clủ “ở 
Từ (2), (3) và (4) ta được : 
AAB'C'ta AOMN (5) 


Từ đó suy ra : “AÁC”H' = ⁄ONM = ⁄“OOM 
(do OMỌN là tứ giác nội tiếp) (6) 

Mặt khác, EỢCC" là tứ giác nội tiếp nên ta 
được : “AC °C=⁄COE=ZSOQM “ (TT) 

Từ (6) và (7) suy ra : 

⁄SQO = <IC*K = ⁄LIK (do tứ giác C'K 





nội tiếp) (8) 
Cuối cùng, từ (1) và (8) ta suy ra 
AlIK œ AOQS. Từ đó ta được : 
để V00 Ly 0900. on cà 
O0S 0Q 00 0Q : 


Gọi /L„ IT lần lượt là khoảng cách từ 7 đến 
CA, A'B. Chứng minh tương tự như trên ta 
cũng thu được các hệ thúc tương tự như (¡). 
GỌI đ¿, dịp, đc lần lượt là khoảng cách từ Ø đến 
tâm đường tròn bàng tiếp các póc 4, Ö8, C của 
tam giác ABC; thế thì ta được các hệ thức sau : 


IK CC HC vi MS, 
đà đp đc 
2) Áp dụng BĐT Ếcđôsơ, trong tam giác 
A'BC' ta có : 
lA'+ IBR' + IC' >2(IK + IL + IT) 
= 2Rr( ~- xi h ) (9) 
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GIẢI BÀI KÌ TRƯỚC 


Dấu đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi tam 
giác A`B'C' là đều nhận 7 làm trọng tâm. 
Theo BĐT Bunhiacôpxki, ta được : 
3(đ¿ + đã + đc) > (dạ + áp + dc)” 
Từ đó : đà + đ; + đc < V3(đ2 + đ + đ2)(10) 
Sử dụng các công thức Ơle đã biết và hệ 


thức:  r,+r,+r.,=4K+r 
dạ = R” + 2Ñr, 
Ủy =R- + TU... 
dc = Rˆ + 2Â, 


(rong đó r„ z„ z„ lần lượt là bán kính 
đường tròn bàng tiếp các góc 4, B và C)được : 
d2 + dị + dè=3Ñ? + 2Ñ(, + rụ +rạ) = 


=3Rˆ + 2R(4R+r) = 11Rˆ + 2Rr (11) 
Từ (10) và (11) ta được :_ _ 
d, + dạ + d-< N3(11RÊ + 2Rr ) (12) 


Mặt khác, lại có : 

| | ] 1 

đạ tữp+dc)| —+——+——]z9 13 
(đa + đp S(z 4 2.) (13) 


Và do đó, từ (12) và (13) suy ra : 


Ván - TNRESS đc) 


"an. : _ 
d¿ dạ dc ^A3(1R°+2Rr) 

Cuối cùng từ (9) và (14) ta thu được BĐT 
(ii) cần tìm. Dấu đẳng thức xây ra trong tất cả 
các hệ thức trên khi và chỉ khi ABC là tam giác 
đều. 


Nhận xét. 1) Trong lời giải nhắn 1) của bài toán, 
nhiễu bạn sử dụng các hệ thức lượng giác, biến đổi 
phức tạp và cổng kênh. Duy có bạn Minh chỉ sử dụng 
kiến thức hình học THCS cũng thiết lập được hệ thức 
(1) như đã nêu trong lời giải trên. Một số ít bạn khác sử 
dụng định lí hàm số sin trong tam giác cũng thiết lập 
được hệ thức (¡} một cách nhanh chóng (chẳng hạn, 
bạn Nguyễn Thanh Hải, l1IAI, THPT chuyên Vĩnh 
Phúc) 

2) Lời giải phần 2) đời hỏi các bạn phải biết sử 
dụng BĐT Êcđôsơ trong tam giác. Tuy nhiên đa số các 
bạn đều sử dụng các hệ thức đã thu được trong bài toán 
T9/271, kết quả biến đổi thường cổng kẻnh, không thật 
gọn. 
3) Ngoài hai bạn nêu trên, các bạn sau đây có lời 
giải tương đối tốt : Bắc Ninh: Nguyễn Thế Thúy, TÌ1, 
THPTNEK Hàn Thuyên, Bắc Ninh; Nam Định: Hoàng 
Văn Giang, 10 Toán, THPT Lê Hồng Phong, Nam 
Định; Nghệ An: Lê Xuân Hàng, 10A5, Nguyễn Trọng 
Tài, 10A5, Phạm Văn Tuấn, 10A2, THPT chuyên 
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Phan Bội Châu, thành phó Vinh; Tp.Hồ Chí Minh: 
Nguyễn Văn Thắng, LCT, THPT Lê Hồng Phong 
NGUYÊN ĐĂNG PHẤT 


Bài T10/275. Trên mặt phẳng P cho đường 
tròn đường kính AB. Lấy điểm C trên tia AB 
sao cho AC = 2AB. Một đường thẳng qua C 
cắt đường tròn tại M và N. Dựmg điểm D sao 
cho DB = AB và DB vuông góc với mặt phẳng 
P. Chứng mình rằng - | 


1 
sin°⁄Z£BDM + sinˆBDN = ; 


Lửi giải. (của bạn Tô ÀAlinh Hoàng, TTIT, 
THNK Hải Dương) 





1a có : 
CM.CN = CB.CA = 2CBÏ 
= CBˆ+DB” = CD” 











DbM- CD xế 
——= ACMDœ ACDN 
— CD CN => ACMDœ AC. 
MD _ CD — DM” _ CD” 
DN CN ` DN CN 
DMˆ` 2CBEỶ _ 
=>———=—— (1) 
HN. ÔN 
Ta có : ACMBœ ACAN 
CB BM 
=".—=_=_-- 1ì 
CN NA Œ) 
Từ (1); (2) suy ra : _ 
DM” _ 2BM” _ BM” __AN” 
DNẺ AN DM` 2DN 
Vậy: 
sin"BDM + sin°⁄BDN = b8 + sa 
DM ` DN 
_ AN” . BN _ AN +2BNẺ 
2DN*` DN” 2DN” 
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_ GIẢI BÀI KÌ TRƯỚC 


_ (AN +BN)+BN' 
T nn ch: nến ế, 
B`+BN _ BDˆ+BW _ DN” _1 
: Pm 2DN”. 2DN` 2 


Nhận xét. 1) Nhiễu bạn tham gia giải bài toán này 
với Các cách giải khác nhan, tất cả đều giải đúng. 

3) Các bạn sau đây có lời giải tốt: 

Vĩnh Phúc: Nguyễn Xuân Trường, 1ŨA, THPT 
chuyên Vĩnh Phúc; Hòa Bình: Nguyễn Thái Ngọc, 
IÚT, THPÊTNEK Hoàng Văn Thụ, Hải Dương: Đỗ Thị 
Ngọc Quỳnh, 1ŨT, THPT chuyên Nguyễn Trãi; Hải 
Phùng: Đổng Phương Tháo, 10T, THPTNK Trần 
Phú; Hà Tĩnh: /£ Khánh Hưng, 11A, THPT Minh 
Khải, Thanh Hóa: Hà Xuân Giáp, 10T, THET Lam 
aữn; Hà Nội: Vũ Quốc Mỹ, 9H, THCS Trưng Vương, 
Nguyễn Hoàng Thạch 10T, THPT Hà Nội - 
Amsterdam. 


NGUYÊN MINH HÀ 


Bài L1/275. Một đoạn mạch AB gâm có 
nguồn (e, r) trong đó s = 360V, r = 1O, các 
điện trở Rị = 8O; R›; = z6 _. theo sơ đồ 
như trên hình. | 





Có các bóng đèn rời : Ðị: I0V—5W; 

Ð; : I0V-4W và Đà : 8V—6W. Hãy chỉ ra các 
phương án mắc các bóng đèn trên vào cụm AB 
đế chúng sáng bình thường (mỗi phương án 
phải có đủ cả ba bóng đèn). Tính các điện trở 
phụ có mặt trang các phương án đó. 

Hướng dẫn giải, Vẻ nguyên tắc có thể đề 
ra nhiều phương án khác nhau với số điện trở 
phụ được lựa chọn một cách tương ứng. Ở đây 
ta chỉ xét các phương án tối ưu (với số điện trở 
phụ ít nhất, các điện trở phụ này có trị số hợp 
lí để đảm bảo công suất tiêu thụ ở các điện trở 
phụ là ít nhất). 

Kí hiệu ï¡ là cường độ dòng điện qua mạch 
pồm các đèn và điện trở phụ, ta có (xem hình 
vẽ) :Ï=lị +ly; Uyg= lạ; =s - l(r + Rị). Suy 
ra: Ư.n= 24 - 61. 

Cường độ định mức của các đèn : 


l„ = 5 =0,5A; l„ = 0,4A; lạ = 0,75. 


Do. đó để các đèn sáng bình thường, không 
thể mắc nối tiếp các đèn. Suy ra phải có ï¡ > 
Tụ + ln -_ 09A >> .n= 24 _— l ế < 186V 

© Ứ¿p= 10 + 8= I18(V) (phương án a), 
hoặc Ư,pg= 10(V) (phương án b). 


—“hu= lLA và ly= 2A. 


Với phương án a, mắc như sau : 
(Đ//Đ2IIR,) n (Đ/0R) : 


nà đ1 10 | 
khi đó Ñ; = == = l2, 
75.8... 
Ủm Ñ 
Rạ=— —=x.=320 
`... -ín TH : 
Với phương án b, mắc như sau : 
(Đ/IĐ,I/(Đ:ntR:)IR,) : khi đó 
lu = TM. (iiếc: SE C5 Loa) = 14,6); 
°` ạ~ (la + lạ + lạ) 
m —~ 
K m1 — d3 _ŠO 
T 


Nhận xét. Các bạn có lời giải gọn và đúng : 

Nghệ An: Đảo Vinh Quang, 11A3, THPÊT Phan 
Bội Châu, Vinh; Tiền Giang: Trân Tín Lộc, 12 Lí, 
THT chuyên Tiên Giang; Nam Định: Nguyễn Ngọc 
Tân, 11B, IHPT Duy Tiên ÀA; Phú Thọ: V4 Quốc 
Huy, 11B (CL) chuyên Hùng Vương; Đẳng Nai: Trần 
Hữu Hiếu, 10 Lí L, THPT chuyên Lương Thế Vinh; 
Vĩnh Phúc: THPT chuyên Vĩnh Phúc; Nguyễn Thế 
Cương, 12A3, Nguyễn Minh Kiên, 10AI 

MAI ANH 


Bài L2/27§. Có hai thấu kính hội tụ LỊ và 

Lạ đặt cùng trục chính cách nhau 70cm. VẬI 
sảng AB đặt trước L\Ị (phía không có L-) ta 
được ảnh A'B' nằm dN Ly, lớn gấp 6 lân vật 
và AA' = 370cm. (Hình vẽ). Đặt thêm thấu 
kính La tại Q; (giữa O\ và Ö-) cùng trục chính 
với hai thấu kính trên. 





e Với O,O› = 36cm thì ảnh A"B` không đối. 
® Với Ó¡O, = 46 cm thì ảnh A`B` ra xa vô 
CñHG. 
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GIẢI BÀI KÌ TRƯỚC: 


Hỏi O,O, bằng bao nhiêu thì độ lớn ảnh 
A'B' không đổi khi AB tịnh tiến trước L.. 

Hướng dẫn giải : Khi chưa đặt L;, sơ đô 
tạo ảnh : 


Theo để bài : 
` đhƒ , _ F 
dịtđ'2 = dị + ————= AA"' — O¡O; = 300(cm); 
đà — ƒ 
đ./ 
da = ŒIG: —đì = 7D — TÊN. 


địTf. 
Gà, Sửu 
tr Rƒg ˆ 
54a) _ S42) 
ï.= = 
60 + d) 
đà 
T4 + dì 
Khi đặt thêm L„, sơ đồ tạo ảnh 


bì t¿ La 
xin VY Ai) 1 AaB› ... R' 
đẹ đì 64. S27 ta J- 1iỆa:, si. Đà 


e Theo để bài, khi O,O; = 36cm, ảnh A'B' 
không đổi = L„ không có tác dụng trong hệ, 





() 


AB 





nghĩa là Ao¿Bð„ = A¡Ö) = A;B; © dạ ='ạ=0;- 


ấn = 45cm => ƒq = 20cm; ƒ: = 30cm. 
_— đa =h = 30cm, = 2 — @Q+QÖ+ = đa = 
70 — 46 - 30 = -6(cm); 

d› = O¡Ö; ` đ\ị = 10 (cm) 








d2 ; 
SH vàn =—l5(cm) ; 
® Đặt Q¡Ö; = ÏÌ, ta có : 
đựi — 20d 
đị=—ÊL.——, 
8ị<E g.—20 
,_ lđi~ 20Ï- 204) 
dạ=l~di= H902 
.— dạy - -15lj +300/+300, 
“1= bị, —5g, -201—-300” 
5. đìịđ;đ: 
#'' ii. so 
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900 
đ;(-60i+500) + 21000 + 8007 - 20/7 
Để A'B' có độ lớn không đổi, tức là k 
không đổi, khi vị trí AB thay đổi phải có : 
j — 60! + 500 = 0 
= Ï = l0cm; hoặc ¡ = 50cm. 


L ;. 
.~-. 





Nhận xét. Các bạn có lời giải gọn và đúng : 

Yên Bái : Hoàng Anh Tài, 11A3, Phạm Hông 
Chính, 11A1, THPT chuyên Yên Bái; Phú Yên: L¿ 
Ngọc Thiên, 11 Lí. THPT Lương Văn Chánh, Tuy 
Hòa; Nghệ An: Lá Ngọc Tuấn, 11A3, THPT Phan Bội 
Châu, Vinh; Tuyên Quang: Nguyễn Trung Hiếu, 
11B2, THPT chuyên Tuyên Quang ; Phú Thọ: Đặng 
Minh Sơ, 11AT, THPT công nghiệp Việt Trì, Vũ 
Quốc Huy, 11B (chuyên lí), chuyên Hùng Vượng ; Hà 
Tĩnh: Nguyễn Văn Hiếu, 12A, THPT Hồng Lĩnh, 
Hồng; Lĩnh; Quảng Trị: Trân Việt Anh, 11 Toán, 
trường chuyên Lê Quý Đôn; Khánh Hòa: Trần Hoàng 
Thanh, 11 Lí, THPT Lê Quý Đôn, Nha Trang; Quảng 
Ngãi: Đăng Đình Thuận, 11 Toán, chuyên Lê Khiết; 
Quảng Nam: Hoàng Anh Vũ, 11+, THPT Trần Cao 
Vân, Tam K1; Quảng Bình: Dương Đức Anh, 10 Lí, 
THPT NK Quảng Bình; Tiền Giang: Trân Tấn Lộc, 
12 Lí, THPT chuyên Tiền Giang; Thái Nguyên: Vú 
Quốc Việt, 10 Lí, THPT chuyên Thái Nguyên; Sơn 
La: Nguyễn Thái Bình, 11 Toán 3, THPT NK Sơn La; 
Tp Hồ Chí Minh: Huỳnh Thiên Phúc, 1IT, PTNK ; 
Đồng Nai: Trần Hữu Hoàng, 11 Lí 1, THPT chuyên 


_ Lương Thế Vinh; Vĩnh Phúc: Nguyễn Thế Cương, 


12A3, THPT chuyên Vĩnh Phúc 
MAI ANH 
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ƯÊ Bò SHCH... (Tiển (rang l8, 


Bài toán tiến tuyến của một đường cong trước 
đây có cách giải bằng cách dùng nghiệm kén của 
một phương trình, nhưng khi hàm số đã cho 
không phải là hàm số bậc hai thì cách làm ấy 
không có cơ sở vẻ mặt lí thuyết, vậy sẽ không 
cho phén sử dụng phương phán nghiệm kép nữa 
mà phải dùne phương pháp đạo hàm. 

Phản nguyên hàm và tích phân được viết theo 
quan điểm coi nguyên hàm như một công cụ để 
tính tích phân. Điều đó có nghĩa là các phương 
nhấp tính nguyên hàm sẽ không được nhãn ranh 
và các công thức tính neuyên hàm sẽ có vai trò 
chủ yếu để tìm nguyên hàm. Việc dùng công 
thức Newton - L.elbniz trong chương trinh THT 
để định nghĩa tích phân xác định tô ra thích hợp 
vi nó đơn giản, chỉ ra ngay cách tính, và hơn nữa, 
vì tất cả các hàm số được xét đến trong chương 
trình THPET đều liên tục và do đó, có nguyên 
hàm trone đoạn lấy tích phân. Bởi vậy, đối với 
mỗi tích phân cụ thể, piáo viên nên hướng dẫn 
cho học sinh cách kiểm tra vem hàm số dưới đấu 
lính nhân có liên tục trong đoạn lãYy tích phân 
haw không. Ngoài ra, cần chú ý rằng các hàm số 
lượng giác ngược không còn có trong chương 
trình nữa, nẻn tất nhiên sẽ không có các bài tận 
tính cách tích phân mà phải dùng đến chúng. 
Cuối cùng, các bài tập vẻ bất đẳng thức tích phân 
sẽ rất hạn chế cả về số lượng bài tập lẫn mức độ 
yêu cẩu; còn loại bài tập tính tổng vô hạn bằng 
phương pháp tích phân thì bị loại bả hoàn toàn. 


VỀ HÌNH HỌC. 

Hình học 10 Vận dụng vectơ để siải toán 
hình học là một nội dung rất hay, có tính rèn 
luyện tư duy tốt, nhưng cũng rất khó và mất 
nhiều thời eian, do đó trone sách mới không để 
cao yêu cầu này. Vectơ trong HHI0 có vai trò là 
đối tượnp nghiên cứu nhiều hơn là công cụ 
nghiên cứu. Nói khác đi, các bài tập vẻ dùng 
vectơ để giải toán hình học sẽ chỉ còn rất hạn 
chế. 

Vấn đẻ vận dụng các hệ thức lượng trone các 
hình để siải tam giác và giải các bài toán thực tế 
được cøi trọng hơn nhằm tăng cường những yếu 
tố thực hành. Yêu cẩu về các phép biến hinh 
trone mặt phẳng, một vấn để khó không những 
đối với người học mà còn đối với cả người dạy, 
là không đi sâu vào các vấn đẻ quá trừu tượng 
mà đi thăng vào các phép biến hình cụ thể, bỏ 
qua khái niệm tích các phép biến hình tuy có nói 
tới việc thực hiện liên tiếp hai phép biến hình. 
Các bài tập cũng chỉ tập trung vào việc nhận biết 
các phép biến hình mà không yêu cầu cao về vận 
dụng biến hình trong giải toán hình học. 


hffmns;0sI1tas.gaoagle.cormmisife/(lafrungkienmath 


Hình học I1 được dành cho hình không giam, 
niehiên cứu theo phương pháp truyền thống. Hinh 
học không gian được xây dựng theo phương 
châm đơn giản, cứ bản và tũng cường các Yếu tố 
thực hạnh. Để làm điều đó, trone sách chỉ nêu 4 
tiên để thay việc nêu 6 tiên để như trước đây. 
Để tránh những rắc rối cho học sinh khi mới làm 
quen với hình học không sian, đã khẳng đưa ru 
các quy ước vẻ dựng hình trong không gian và 
thuật ngữ đựng thiết điện được thay thế bởi thuật 
ngữ đúng hơn là vác định thiết diện. 

Với việc giới thiệu định lí Talet như một bài 
tập, khá nhiều bải tập khá bị loại bỏ, nhất là một 
số bài tập về quỹ tích. 

Hình đa điện và khối đa diện cũng được giới 
thiệu ki đơn giản, thể hiện trong việc xây dựng 
khái niệm và công thức tính thể tích của các khối 
đa diện; chỉ chứng minh công thức tính thể tích 
của khối hộn chữ nhật với các kích thước nguyên 
dương, từ đó suy ra hoặc thừa nhận các công 
thức khác. Điều quan trọng là học sinh phải nhớ 
và biết cách vận dụng cấc công thức ấy vào giải 
các bài tập cụ thể, 

Các hình tròn xoay và khôi tròn xoay cũng 
được giới thiệu trên tình thần đơn gián để sử 
đụng. Phương nhún khai triển mặt xung quanh 
của hình trụ và hình nón cũng được sử dụng để 
minh họa cho công thức tính diện tích xung 
quanh của chúng. 

¿) Hình học 12 sốm hai phần : phương pháp 
tọa độ phẳng và phương pháp tọa độ trong khône 
#ian, 

Do sự tương tự như trone hình học phẳng, vấn 
để vectơ trong không gian chỉ được giới thiệu 
HmẬI cách sơ lược với mục đích phục vụ cho 
phương pháp tọa độ trong không sian nên không 
tách thành một chương riêng mà sản liễn với 
phần phương HP tọa độ trone không pian. Việc 
sử dụng vectơ để siải toán hình học không sian 
cũnh không yêu Su cao như trước đây. Vấn đề 
định thức cấp ba và khái niệm tích hỗn tạp của 
ba vectơ cũng bị loại bỏ, 

Trong phần phương pháp tọa độ phẳng, định 
lí vẻ điều kiện để một đường thẳng tiếp xúc với 
một elin, một hypebol hay một parabol trước đây 
chưa được chú ý, nay được phái biếu và chứng 
mình chặt chẽ làm cơ sở cho học sinh vận dụng 
vào bài tập. Trone khi đó, một số công thức nhức 
tạp của phương nháp tọa độ trong không sian thì 
được tỉnh gián ; chẳng hạn như các công thức 
dạng định thức của : điều kiện để ba vectơ đồng 
phẳne, điện tích tam giác, khoảng cách từ mội 
điểm đến một đường thẳng, khoảng cách giữa hai 
đường chéo nhau. Tuy nhiên các công thức này 
vẫn được giới thiệu ở dạng khác, đơn giản và đẻ 
vận dụng hơn. 

Nói chung SCTKTCLHN sẽ đáp ứng được các 
yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cho học sinh THT 
những năm tới trước khi có sách thí điểm trung 
học phân ban mới. 
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GẶP NHAƯ QƯA NGÀY SINH 


Chúc mừng tất cả các bạn nhân dịp năm học mới ! May 
mãn lần nay đèn với các bạn sinh ngay 9 tháng 10. 

|) Trương Thị Mây, năm sinh ?, lớp 1 IB3, trường THPT 
Nhị Chiêu, Kinh Môn, Hải Dương. 

2) Nguyễn Thanh Tùng, sinh năm 1985, 423, Trần Nhân 
Tône, Kiên An, Hải Phòng. 

3) Hoàng Nguyên Bảo Trâm, sinh năm 1984, 195, Trần 
Hưng Đạo, thị xã Kon Tum, Kon Tum. 

4) Nguyễn Văn Ánh, sinh năm 1982, lớp 12A1, THPT 
Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Tây. 

5} Phạm Dũng, sinh năm 1983, lớp 1IF, THPT chuyên 
Hùng Vươne, Việt Trị, Phú Thọ 

6) Nguyễn An Quý, sinh năm 1985, 16 Nguyễn 
Khuyên, Ngô Quyên, Hải Phòng 

T) Định Ngọc Thắng, sinh năm 1985, 9A, THCS Dân 
lập Châu Phong, Xuân Hỏa, Mê Linh, Vĩnh Phúc 

Các bạn thích ngày sinh này là : 

1) Nguyễn Văn Dũng, 12A4, THPETCB Đan Phượng, 
Hà Tây, 

2) Đặng Tiến Cường, Đồng Tiến, Phượng Dực, Phú 
Xuyên, Hà Tây. 

3) Phan Nguyễn Minh Luân. 9A, THPT Bến Tre (03, 
đườne 3-2, phường II, Bên Tre), 

4) Thân Thị Nguyệt Ánh, Sở Công Nghiệp Bắc Giang. 

3) Trân Huy Kiên, 10A3, THPT Nhị Chiều, Kinh Môn, 
Hải Dương. | 

6) Nguyễn Thị Kiều Trang, số 8, nhà H, tập thể Trần 
Hưng Đạo, phường Đông Nhãn, quận Hai Bà Tnmp, 
HàNộ. - 

T) Nguyễn Xuân Viên, 12E, THPT Hoằng Hóa 2, Thanh 
Hóa. 

§) Phạm Minh Lộc, T1A Lê Hồng Phong, Nam Định. 

Xin chúc mừng các bạn. Nếu địa chỉ của các bạn thay 
đôi xin báo gầp với Câu lạc bộ đề quà gửi không bị thât 
lạc. Các hội viên của CLB lại chờ đợi tiếp nhé ! Cam ơn. 


| GLH 
GIỎI VÀ KẼM BÊN NHAU 


Người ta yêu cầu 110 học sinh đứng thành một vòng 
tròn, trong đó có I1 học sinh giỏi và 5 học giỏi kém, 

Biết rắng số học sinh đứng siữa 2 học sinh kém là bằng 
nhau và sô học sinh đứng giữa 2 học sinh giỏi cũng báng 
nhau. Chứng minh : có ít nhất 1 bạn học sinh kêm đứng 
bên cạnh | bạn học sinh g1öI. NGỌC MAI 
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TẠI SA0 LẠI THẾ ? 


Chưa bao giờ lại SA 
có một số lượng /jÑ 
lớn các bác sĩ øÀ\ qử 
tham gia chẩn vẽ 
đoán bệnh đễn thể ! 

Các bác sĩ cấp THCS 

hình như gân gũi với căn bệnh 
này hơn. Sai lâm của lời giải chính là ở lập luận "A 
đạt giá trị lớn nhất thì (x+1}° - 4 đạt giá trị nhỏ 
nhất". Điêu này chỉ đúng khi tử và mẫu của A cùng 
— Một số 


+zZx+ 





dương mà tử là hằng số như A = 


| | L 
bạn nhận xét đúng là Á = —————— không có giả 
xX+2x-3 
trị lớn nhất. Các bạn THPT có thể thấy lim A = +z. 
#..a 


Các bạn THCS có thể thấy khi x= 1 + ở với œ >0 


thì AS 
œ“ + đơ 
lớn hơn bao nhiêu cũng được (1). 

Các bạn chấn đoán tốt và gửi bài về sớm hơn là : 
Phùng Văn Doanh, 11 Toàn - Tin, THPT chuyên Lễ 
Hỗng Phong, Nam Định, Nguyễn Hỗ Hoải Đức, thị 
trần Thái Lão, Hưng Nguyễn, Nghệ An, Phạm 
Thành Trung, 9A, THỎS Nguyễn Trãi, Hải Dương, 
Phan Trung Kiên, 9A, THDS thị trần Nam Đàn, 
Nghệ An; Lâ Văn Dũng, 10A5, THPT Chương Mỹ A, 
Hà Tây; Nguyễn Xuân Trường, 10A1, THPT chuyên 
Vĩnh Phúc; Đình Hải Yến, số 6, Trân Huỳnh, 
phương 7, thị xã Bạc Liễu, Bạc Liễu; Nguyễn Thanh 
Tuần, 9 THPT Lê Quý Đôn, Điện Biên, Lai Châu; 
Nguyên Hữu Hùng. lớp 10/5, Quốc học Huê, Đăng 
Ngọc Quang, 98B, THCS5 Tô Hiệu, Vĩnh Phúc, 
Trương Đình Bảo, 493/58B, CMT8, P13, Q10, Tp 
Hỗ Chí Minh 





nên œ càng nhỏ thì A cảng lớn và 


KIHIVI 


PHƯƠNG TRÌNH VÔ NGHIÊM ? 


Một bài toán khá quen thuộc và đã từng nhắc tới 
ở mục "Trả lời bạn đọc", nhưng một bạn của tôi lại 
mới có một lời giải mới mà kêt quả lại mẫu thuẫn 
với lời giải đúng. Đó là bài toán : "Giải phương trình 
log„log„x = logalog„x”. Lời giải đó như sau : 

Điều kiện : log„x > 0 ; log„x > 0 © x > 1. Vậy 
phương trình tương đương với 

log, x Ũ 

x90J98 = „J99,/06zX œ (Jog-x) 2 = (logax) * 

 log„x = log„x 

© x = 1 không thỏa mãn điều kiện trên. Vậy 
phương trình vỗ nghiệm. 

Các bạn có thể xem giúp : lời giải của bạn tôi sai 
ở đâu không ? 

NGUYỄN KIM THANH 
11B Toán - ĐHKHTN - ĐHQG Hà Nội 


h 
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Giải đáp bài 
TRÒ CHƠI THÁNG 7 


Vì tổng các số 
trong bảng là 496 
nên theo yêu cầu 
mỗi miễn cẩn có 
tổng các số là 248 
và chứa 2¡ ö. Mặt 
khác vì hai miễn 
phải trùns khít nên 
đường sấp khúc 
phải luôn đi qua 
đoạn AB. Cũng do tính chất trên nên đường gấp 
khúc hoặc có một đoạn là AB, hoặc có mội đoạn là 
CD, hoặc có một đoạn là EF (riêng đoạn GH không 
thỏa mãn vì chia đôi hình 6 x 7 nhưng tổng 2 miễn 
không bằng nhau). 


Từ 1 cách chia, thay đổi một vài ô trống ta có thể 
suy ra nhiều cách chia khác. Các bạn tự tìm sẽ thấy 
rất nhiều đáp án. Dưới đây là mội vài cách chia : 


1) Chúa 1 đoạn là AB. 
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Các bạn có nhiều cách chia là : Hà Thị Nha 
Phương, Chu Hóa, Lâm Thao, Phú Thọ, Trấn 
Kiên Trung, 283 Nguyễn Văn Cừ, Vinh, Hà Thị 
Huyễn, TB, THCS thị trấn, Nam Đàn, Phan Thị 
Mai, 11E, THPT Nam Đàn l, Nguyễn Đăng Tài, 
9C, THCS thị trấn Nam Đàn, Nghệ An, Nguyễn 
Vĩnh Xuân Thanh, 47 Thủ Khoa Huân, PH, Gò 
Công, Tiên Giang. 


BÍNH NAM HÀ 


THỬ TÀI ƯỚC LƯỢNG 


Ước lượng diện tích các hình sau đây (theo cm”, 


cho kết quả đến 2 chữ số thập phân). 





CC 











Một tháng' nữa.. . TOÁN TUỔI THƠ - người 
em của TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ sẽ ra đời. 
TOÁN TUỔI THƠ sẽ đến với các bạn học sinh, 
các thầy giáo, cô giáo ở các trường Tiểu học và 
các vị phụ huynh có quan tâm tới sự phát triển 
trí tuệ ngay từ thời thơ ấu của con em mình. 
TOÁN TUỔI THƠ, với khuôn khổ xinh xắn gồm 
4 trang bia và 32 trang ruột in đẹp, vừa là sẵn 
chơi trí tuệ, hấp dẫn cho các bạn học sinh, vừa 
là tư liệu bổ ích cho các thầy giáo, cô giáo và 
các vị phụ huynh. TOÁN TUỔI THƠ là món ăn 
tinh thần trong mọi gia đình mà ai cũng có thể 
tìm thấy những điều lí thú. 

TOÁN HỌC & TUỔI TRẺ từng là bạn đồng 
hành của các bạn THCS, THPT trong suốt 36 
năm qua. TOÁN TUỔI THƠ cũng hi vọng trở 
thành người bạn thân thiết ở các mái trường 
Tiểu học. 

[OÁN TUỔI THƠ mong rằng mỗi bạn đọc 
của TOÁN HỌC & TUỔI TRÊ hãy giới thiệu 
những người bạn mới cho TOÁN TUỔI THƠ. 
Các bạn hãy truyền những thông tin này tới các 
đối tượng mà TOÁN TUỔI THƠ sẽ hướng tới. 





|. Bài 1. Bạn có thể cất một tờ giấy hình tam giác 
thành ba phần và ghép ba phần này (không chồng 
| lên nhau) để có một hình chữ nhật được không ? 


ANFHA 


Bài 2 : Hãy dùng.các số từ 1 đến 16, mỗi số 
chỉ dùng một lần để ghi vào mỗi ô của băng giấy 
dưới đây một số, sao cho tổng 2 số ghỉ ở hai ô 
cạnh nhau đều là kết quả của mm. nhân hai số tự 
nhiên giống nhau. 





ISN : 0866-0853 
Chỉ số : 12884 
Mã số : 8BT8IM0 


Ngay dưới đây là 5 bài toán đầu tiên của TOÁN 
TUỔI THƠ dành cho học sinh Tiểu học. Các 


bạn hãy giới thiệu cho các em học sinh Tiểu: 


học tham gia giải và gửi lời giải về tòa soạn theo 
địa chỉ : Toán Tuổi thơ, 57 Giảng Võ, Hà Nội. Ở 
mỗi lời giải, các bạn hướng dẫn các em ghi rõ : 
họ và tên, lớp, trường cùng địa phương. 


TOÁN TUỔI THƠ ra số đầu tiên vào ngày 
25 tháng 10 năm 2000 sẽ khen thưởng các em 
có lời giải tốt cho 5 bài toán dưới đây (không 
nhất thiết giải cả 5 bài). | 

Hãy đặt mua TOÁN TUỔI THƠ tại các 
trường Tiểu học hoặc các cơ sở Bưu điện gản 
nhất ngay từ bây giờ ! Năm 2000, TOÁN TUỔI 
THƠ sẽ ra 2 số vào 25 tháng 10 và 25 tháng 12 


(giá mỗi số 2.500đ). Các đơn vị : Nhà trường, 


Phòng Giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo nếu 
có ý định nhận phát hành TOÁN TUỔI THƠ xin 
liên hệ trực tiếp với Tòa soạn theo địa chỉ trên 
hoặc qua điện thoại để biết thêm các thông tin. 


TOÁN TUỔI THƠ chúc các bạn vui khỏe và 
hẹn ngày ra mắt các bạn. 


Bài 3. Hãy điền vào mỗi 
tam giác còn trống một 
trong các chữ cái T, O, A, 
N, V, U, l sao cho trong bắt 
cử 2 tam giác có cạnh 
chung không có chữ cái 
giống nhau. 





NGỌC MAI 


Bài 4. 5 con mèo trong 5 phúi bắt được 5 con 
chuột. Vậy muốn bắt được 10 con chuột trong 10 
phút thì cần bao nhiêu con mèo ? 

TỒN THÂN 


Hài 5. Hãy vẽ 
gấp khúc khép 
kín gồm 18 đoạn thẳng - 
đi qua 64 điểm trong 
hình bên mà đi qua 
mỗi điểm đúng một | 


lần. 


PHI PHI 


Chả bản tại Tòa soạn 
In tại Nhà máy in Diên Hồng, 57 Giảng Võ 
In xong và nộp lưu chiều tháng 9 năm 2000 


Giá : 3.000đ 
Ba nghìn đồng 


